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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT, ngày        tháng       năm 2023               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ TRANG WEB
Mã ngành, nghề: 6480214
Trình độ đào tạo: Cao đẳng (liên thông)
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp
Thời gian đào tạo: 02 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo Cao đẳng Thiết kế trang web nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; Quản trị  hệ thống web; Khắc phục các sự cố của hệ thống web; Tổ chức quản lý các dự án về thiết kế web; Phân tích và thiết kế hệ thống web và hệ cơ sở dữ liệu; Triển khai các ứng dụng thương mại điện tử. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn;

1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Kiến thức:
· Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

· Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

· Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

· Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

· Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu;

· Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

· Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin;

· Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin;

· Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

· Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống web;

· Am hiểu về thương mại điện tử;

· Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp; 

· Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

· Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

· Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
· Kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

· Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  web;

· Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

· Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web;

· Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

· Có khả năng vận hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu; 

· Có khả năng tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết kế web; 

· Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị.

· Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

· Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

· Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. 

· Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

· Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

· Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Có khả năng lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.

· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

· Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; 
· Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; 
· Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 
· Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; 
· Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: 

· Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web; Quản lý dự án; 

· Chuyên viên thương mại điện tử;… tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web và thương mại điện tử hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web hay thương mại điện tử. 
· Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

· Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng; 

· Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

· Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
· Chủ động trong học tập, nghiên cứu chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ để học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 23
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 190 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1080 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 390 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 880 giờ

- Thời gian khóa học: 02 năm
3. Nội dung chương trình: 

	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	9
	190
	65
	115
	10

	CT.C2.08
	Giáo dục chính trị
	2(2,0,4)
	45
	26
	16
	3

	CT.C2.07
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.C2.41
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	1
	27
	2

	CB.C2.46
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	30
	15
	14
	1

	TT.C2.570
	Tin học
	1(0,1,1)
	30
	 
	29
	1

	NN.C2.45
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	36
	1080
	301
	765
	14

	II.1
	Môn học cơ sở
	5
	105
	43
	60
	2

	TT.C2.251
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	TT.C2.252
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	27
	885
	230
	645
	10

	TT.C2.604
	Công nghệ lập trình Web
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	TT.C2.605
	Thực hành Công nghệ lập trình Web (**)
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	TT.C2.592
	Bảo mật dữ liệu 
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	TT.C2.591
	Xây dựng ứng dụng Web trên CMS (**)
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	TT.C2.614
	Xây dựng giao diện Web
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	TT.C2.606
	Lập trình Web với Framework
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	TT.C2.607
	Thực hành Lập trình Web với Framework (**)
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	TT.C2.615
	Thiết kế giao diện Web với UI/UX
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	TT.C2.616
	Thực hành Thiết kế giao diện Web với UI/UX (**)
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	TT.C2.610
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	TT.C2.611
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	10(7,3,0)
	195
	101
	90
	4 

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	28
	60
	2

	TT.C2.310
	Kỹ thuật SEO Web
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	TT.C2.313
	Thực hành Kỹ thuật SEO Web (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	TT.C2.612
	Lập trình Python
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	TT.C2.613
	Thực hành Lập trình Python (**)
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	
	Tổng cộng
	45
	1270
	366
	880
	24


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	10
	
	

	Môn học bắt buộc
	10
	
	

	1
	CB.C2.41
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	 

	2
	TT.C2.70
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	 

	3
	TT.C2.251
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	2(0,2,1)
	
	 

	4
	TT.C2.252
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(3,0,6)
	
	 

	5
	TT.C2.591
	Xây dựng ứng dụng Web trên CMS (**)
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	11
	
	

	6
	CB.C2.46
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CT.C2.07
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	8
	NN.C2.45
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	
	

	9
	TT.C2.615
	Thiết kế giao diện Web với UI/UX
	3(3,0,6)
	
	

	10
	TT.C2.616
	Thực hành Thiết kế giao diện Web với UI/UX (**)
	3(0,3,2)
	TT.C2.580(b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	13
	
	

	Môn học bắt buộc
	13
	
	

	11
	CT.C2.08
	Giáo dục chính trị
	2(2,0,4)
	
	 

	12
	TT.C2.606
	Lập trình Web với Framework
	3(3,0,6)
	
	 

	13
	TT.C2.607
	Thực hành Lập trình Web với Framework
	3(0,3,2)
	TT.C2.606(b)
	 

	14
	TT.C2.614
	Xây dựng giao diện Web
	3(0,3,2)
	
	 

	15
	TT.C2.592
	Bảo mật dữ liệu (**)
	2(0,2,1)
	TT.C2.251(a)
	 

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	11
	
	

	Môn học bắt buộc
	7
	
	

	16
	TT.C2.604
	Công nghệ lập trình Web
	3(3,0,6)
	
	 

	17
	TT.C2.605
	Thực hành Công nghệ lập trình Web
	3(0,3,2)
	TT.C2.604(b)
	 

	18
	TT.C2.610
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	 

	19
	TT.C2.611
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	10(7,3,15)
	TT.C2.610(a)
	 

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	20
	TT.C2.310
	Kỹ thuật SEO Web
	2(2,0,4)
	
	 

	21
	TT.C2.612
	Lập trình Python
	2(2,0,4)
	
	 

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	22
	TT.C2.313
	Thực hành Kỹ thuật SEO Web
	2(0,2,1)
	TT.C2.612(b)
	 

	23
	TT.C2.613
	Thực hành Lập trình Python (**)
	2(0,2,1)
	TT.C2.614(b)
	 

	
	Tổng cộng
	45
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín chỉ không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ TRANG WEB 

Mã ngành, nghề:  6480214









CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Mã môn học: TT.C2.251
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau môn học Kỹ thuật lập trình.

· Tính chất: Là một trong các môn học cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có tư duy logic và các kiến thức về lập trình căn bản, kiến thức về toán lớp 12.

II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học có các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật như:

+  Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.
+  Cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm.

· Về kỹ năng:

+ Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp trong lập trình

+ Lập trình được trên cây nhị phân tìm kiếm.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đánh giá được các giải thuật và chọn lựa giải thuật phù hợp với yêu cầu thực tế

+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học. 

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	BÀI 1:  MỞ ĐẦU
	2
	
	2
	

	
	1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU 

2. GIẢI THUẬT  

3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
	
	
	
	

	2
	BÀI 2: TÌM KIẾM
	8
	
	8
	

	
	1. BÀI TOÁN TÌM KIẾM

2. TÌM TUYẾN TÍNH (LINEAR SEARCH)

2.1. Ý tưởng của giải thuật

2.2. Cài đặt

2.3. Thuật toán cải tiến
	5
	
	3
	

	
	3. TÌM NHỊ PHÂN (BINARY SEARCH)

3.1. Ý tưởng của giải thuật

3.2. Cài đặt
	3
	
	3
	

	3
	BÀI 3:  SẮP XẾP
	15
	
	15
	

	
	1. BÀI TOÁN SẮP XẾP

2. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI CHỖ TRỰC TIẾP (INTERCHANGE SORT)

2.1. Ví dụ minh họa

2.2. Ý tưởng của giải thuật

2.3. Cài đặt
	7
	
	7
	


	
	3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN HOẠCH (QUICK SORT)

3.1. Ý tưởng của giải thuật

3.2. Ví dụ minh họa

3.3. Cài đặt
	8
	
	8
	

	4
	BÀI 4: NGĂN XẾP
	5
	
	5
	

	
	1. KHÁI NIỆM

2. CÁC THAO TÁC TRÊN NGĂN XẾP

3. ỨNG DỤNG CỦA NGĂN XẾP
	
	
	
	

	5
	BÀI 5: HÀNG ĐỢI
	3
	
	3
	

	
	1. KHÁI NIỆM

2. CÁC THAO TÁC TRÊN HÀNG ĐỢI

3. ỨNG DỤNG CỦA HÀNG ĐỢI
	
	
	
	

	6
	BÀI 6: CẤU TRÚC CÂY
	2
	
	2
	

	
	1. ĐỊNH NGHĨA

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

3. CÂY NHỊ PHÂN

3.1. Định nghĩa

3.2. Cách chuyển một cây bất kỳ về cây nhị phân
	
	
	
	

	7
	BÀI 7: CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM
	25
	
	25
	


	
	1. ĐỊNH NGHĨA

2. MỘT SỐ THAO TÁC TRÊN CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM

2.1. Khai báo cây 

2.2. Thêm một node vào cây nhị phân tìm kiếm

2.3. Tạo cây nhị phân tìm kiếm
	5
	
	5
	

	
	2.4. Duyệt cây 

2.5. Tìm phần tử có khóa x trong cây nhị phân tìm kiếm
	10
	
	10
	

	
	2.6. Xóa phần tử có khóa x trong cây nhị phân tìm kiếm

2.7. Xóa toàn bộ cây
	10
	
	10
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: MỞ ĐẦU 



Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học  hiểu được:

- Mục đích, vị trí, vai trò của môn học; 

- Khái niệm cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các yêu cầu chung khi xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

2. Nội dung:

2.1.1. Cấu trúc dữ liệu 

2.1.2. Giải thuật  

2.1.3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài 2: TÌM KIẾM



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

- Trình bày được ý tưởng phương pháp tìm tuyến tính và tìm nhị phân;

- Mô phỏng và đánh giá được giải thuật các phương pháp tìm tuyến tính và tìm nhị phân;

- Cài đặt được các giải thuật tìm tìm tuyến tính và tìm nhị phân ;

- Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm trong lập trình các ứng dụng.

2. Nội dung :


2.1. Bài toán tìm kiếm

2.2. Tìm tuyến tính (Linear Search)

2.2.1. Ý tưởng của giải thuật

2.2.2. Cài đặt

2.2.3. Thuật toán cải tiến

2.3. Tìm Nhị phân (Binary Search)

2.3.1. Ý tưởng của giải thuật

2.3.2. Cài đặt

Bài 3: SẮP XẾP



Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

- Trình bày được ý tưởng các phương pháp sắp xếp bằng cách đổi chỗ trực tiếp và phân hoạch;

- Mô phỏng và đánh giá được giải thuật của phương pháp sắp xếp bằng cách đổi chỗ trực tiếp và phân hoạch;

- Cài đặt được các giải thuật sắp xếp trên mảng;

- Vận dụng được các giải thuật sắp xếp trong lập trình các ứng dụng.

2. Nội dung:


2.1. Bài toán sắp xếp

2.2. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)

2.2.1. Ví dụ minh họa

2.2.2. Ý tưởng của giải thuật

2.2.3. Cài đặt

2.3. Phương pháp phân hoạch (Quick Sort)

2.3.1. Ý tưởng của giải thuật

2.3.2. Ví dụ minh họa

2.3.3. Cài đặt

Bài 4: NGĂN XẾP



Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

- Phát biểu được định nghĩa ngăn xếp;

- Cài đặt được các thao tác trên ngăn xếp;

- Vận dụng được ngăn xếp để khử đệ quy.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Các thao tác trên ngăn xếp 

2.3. Ứng dụng của ngăn xếp

Bài 5: HÀNG ĐỢI



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

- Phát biểu được định nghĩa hàng đợi;

- Cài đặt được các thao tác trên hàng đợi;

- Vận dụng được hàng đợi trong lập trình.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Các thao tác trên hàng đợi 

2.3. Ứng dụng của hàng đợi

Bài 6:  CẤU TRÚC CÂY  





Thời gian : 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

- Phát biểu được các khái niệm về cây và cây nhị phân;

- Chuyển đổi được cây bất kỳ về cây nhị phân; 

2. Nội dung:


2.1. Định nghĩa 

2.2. Một số khái niệm cơ bản

2.3. Cây nhị phân

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Cách chuyển một cây bất kỳ về cây nhị phân

Bài 7:  CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM




Thời gian : 25 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

- Phát biểu được định nghĩa cây nhị phân tìm kiếm;

- Hiểu và cài đặt được cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm; 2. Nội dung:


2.1. Định nghĩa 

2.2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm

2.2.1. Khai báo cây 

2.2.2. Thêm một node vào cây nhị phân tìm kiếm

2.2.3. Tạo cây nhị phân tìm kiếm

2.2.4. Duyệt cây 

2.2.5. Tìm phần tử có khóa x trong cây nhị phân tìm kiếm

2.2.6. Xóa phần tử có khóa x trong cây nhị phân tìm kiếm

2.2.6. Xóa toàn bộ cây

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình dịch ngôn ngữ C/C++, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

+ Mô phỏng từng bước thao tác sắp xếp dãy số bằng các phương pháp đã học.

+ Mô phỏng được từng bước thao tác tìm nhị phân.

+ Thao tác duyệt, xóa node trong cây nhị phân tìm kiếm.

· Kỹ năng:

+ Cài đặt được các thao tác tìm kiếm và sắp xếp trên mảng struct

+ Cài đặt được các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các thuật toán trong chương trình.

+ Nên cho ví dụ hoặc mô phỏng các thuật toán để dẫn dắt người học phát biểu ý tưởng của giải thuật. Từ ý tưởng của giải thuật dẫn dắt người học cài đặt thuật toán.

· Đối với người học:


+ Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng thuật toán trước khi bắt tay vào cài đặt.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các giải thuật Interchange Sort, Quick Sort, Binary Search.

· Các thao tác nhập, duyệt,  xuất/ tính toán theo điều kiện, tìm min, max trên cây nhị phân.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Vân Giang, Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng, năm 2021.

[2] Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB ĐHQG TP. HCM, 2014

[3] Trần Thông Quê, Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (Phân Tích Và Cài Đặt Trên C/C++),  NXB Thông tin và truyền thông, 2014

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Ngoài 2 bài kiểm tra thực hành bắt buộc, GV có thể bổ sung thêm cột điểm từ các bài thực hành hàng tuần.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2023
TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 
Mã môn học: TT.C2.252
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau môn học Cơ sở dữ liệu

· Tính chất: Là một trong các môn học cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có kiến thức về cơ sở dữ liệu.

II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về tích và thiết kế hệ thống thông tin:

· Thực hiện được các bước phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

· Xây dựng được mô hình quan niệm dữ liệu, mô hình quan niệm xử lý, mô hình tổ chức xử lý.

· Thực hiện được các bước phân tích và thiết kế trên một bài toán thực tế (đồ án môn học) bằng một số công cụ hỗ trợ.

· Về kỹ năng:

· Áp dụng các phương pháp Phân tích và Thiết kế vào việc xây dựng  ứng dụng thực tế.

· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Áp dụng các phương pháp xác định yêu cầu đã học để thu thập thông tin từ một hệ thống thực tế.

· Có khả năng tự thu thập thông tin và thiết kế cho một hệ thống thông tin cụ thể ngoài thực tế từ đó xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin cho một hệ thống thông tin cụ thể ngoài thực tế. 

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	BÀI1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
	3
	3
	
	

	
	1. Thông tin

11. Ý nghĩa và vai trò của thông tin

1.2. Đặc điểm của thông tin

2. Hệ thống thông tin

2.1. Khái niệm

2.2. Mục đích của hệ thống thông tin

3. Các thành phần của hệ thống thông tin

4. Các phương tiện để phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

4.1. Phương pháp

4.2. Mô hình

4.3. Công cụ

5. Qui trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	
	
	
	

	2
	BÀI 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG
	6
	6
	
	

	
	1. Khảo sát và đánh giá hiện trạng

1.1. Mục đích và yêu cầu của việc khảo sát 

1.2. Chiến lược và qui trình khảo sát

2. Nội dung khảo sát 

2.1. Khảo sát công tác nghiệp vụ

2.2. Khảo sát nhu cầu xử lý thông tin

2.3. Thu thập thông tin tài liệu

2.4. Viết báo cáo khảo sát

3. Một số phương pháp thu thập thông tin

3.1. Nghiên cứu tài liệu viết

3.2. Phương pháp quan sát

3.3. Phương pháp phỏng vấn

3.4. Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi, mẫu điều tra

4. Xây dựng dự án

4.1. Xác định mục tiêu và phạm vi

4.2. Xây dựng giải pháp

4.3. Xây dựng kế hoạch triển khai 
	
	
	
	

	3
	BÀ 3: MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG
	6
	6
	
	

	
	1. Định nghĩa mô hình phân rã chức năng 

2. Các thành phần của mô hình phân rã chức năng

2.1. Khái niệm về chức năng trong hệ thống thông tin

2.2. Quan hệ phân cấp chức năng

3. Đặc điểm và mục đích của mô hình phân rã chức năng

3.1. Đặc điểm 

3.2. Mục đích

4. Xây dựng mô hình phân rã chức năng

4.1. Nguyên tắc phân rã các chức năng

4.2. Cách tiến hành

5. Các dạng mô hình phân rã chức năng

5.1. Mô hình dạng chuẩn

5.2. Mô hình dạng công ty
	
	
	
	

	4
	BÀI 4: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP
	12
	11
	
	1

	
	1. Mục đích của việc xây dựng mô hình

2. Các thành phần của mô hình thực thể kết hợp

2.1. Thực thể

2.2. Thuộc tính

2.3. Mối kết hợp và các kiểu mối kết hợp

2.4. Bản số 

2.5. Bậc/Số ngôi

3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng

3.1. Mối kết hợp đệ quy

3.2. Mối kết hợp đa phân

3.3.  Mối kết hợp chuyên biệt hóa/Tổng quát hóa

3.4. Thực thể yếu
4. Xây dựng mô hình thực thể của hệ thống

4.1. Các bước tiến hành

4.2. Ví dụ

	
	
	
	

	5
	BÀI 5: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ
	6
	6
	
	

	
	1. Chuyển đổi thực thể

2. Chuyển đổi mối kết hợp

2.1. Chuyển đổi mối kết hợp một - một

2.2. Chuyển đổi mối kết hợp một - nhiều

 2.3. Chuyển đổi mối kết hợp nhiều – nhiều

2.4. Chuyển đổi mối kết hợp đệ qui

2.5. Chuyển mối kết hợp đa phân

2.6. Chuyển mối kết hợp chuyên biệt hóa/ tổng quát hóa

2.7. Chuyển mối kết hợp với thực thể yếu
	
	
	
	

	6
	BÀI 6: MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU
	12
	11
	
	1

	
	1. Ý nghĩa vai trò của mô hình dòng dữ liệu

2. Các thành phần của mô hình dòng dữ liệu

2.1. Chức năng ( ô xử lý, tiến trình)

2.2. Luồng dữ liệu

2.3. Kho dữ liệu

2.4. Tác nhân ngoài

2.5. Tác nhân trong

3. Một số qui tắc khi vẽ mô hình dòng dữ liệu

4. Sơ đồ ngữ cảnh
5. Sơ đồ phân rã ô xử lý

6. Sơ đồ dòng dữ liệu ở mức đỉnh

7. Sơ đồ dòng dữ liệu ở các mức dưới đỉnh

8. Từ điển dữ liệu
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


1. Nội dung chi tiết:

BÀI 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

· Sau khi học xong sinh viên biết các khái niệm cơ bản về HTTT

· Các bước phân tích thiết kế một HTTT.

2. Nội dung bài:







2.1. Thông tin

2.1.1. Ý nghĩa và vai trò của thông tin

2.1.2. Đặc điểm của thông tin

2.2. Hệ thống thông tin

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Mục đích của hệ thống thông tin

2.3. Các thành phần của hệ thống thông tin

2.4. Các phương tiện để phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

2.4.1. Phương pháp

2.4.2. Mô hình

2.4.3. Công cụ

2.5. Qui trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin

BÀI 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG
 
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

· Sau khi học xong sinh viên biết cách  khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu của một HTTT

· Mô tả được hệ thống thực tế

· Sau khi học xong sinh viên hiểu các bước trong quá xây dựng dự án.

2. Nội dung bài:







2.1. Khảo sát và đánh giá hiện trạng

2.1.1. Mục đích và yêu cầu của việc khảo sát 

2.1.2. Chiến lược và qui trình khảo sát

2.2. Nội dung khảo sát 

2.2.1. Khảo sát công tác nghiệp vụ

2.2.2. Khảo sát nhu cầu xử lý thông tin

2.2.3. Thu thập thông tin tài liệu

3.2.4. Viết báo cáo khảo sát

2.3. Một số phương pháp thu thập thông tin

2.3.1. Nghiên cứu tài liệu viết

2.3.2. Phương pháp quan sát

2.3.3. Phương pháp phỏng vấn

2.3.4. Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi, mẫu điều tra

2.4. Xây dựng dự án

2.4.1. Xác định mục tiêu và phạm vi

2.4.2. Xây dựng giải pháp

2.4.3. Xây dựng kế hoạch triển khai
BÀI 3: MÔ HÌNH PHÂN RÃ CHỨC NĂNG

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

· Các thành phần của mô hình BFD

· Xây dựng được sơ đồ phân rã chức năng BFD

2. Nội dung bài:







2.1. Định nghĩa mô hình phân rã chức năng 

2.2. Các thành phần của mô hình phân rã chức năng

2.2.1. Khái niệm về chức năng trong hệ thống thông tin

2.2.2. Quan hệ phân cấp chức năng

2.3. Đặc điểm và mục đích của mô hình phân rã chức năng

2.3.1. Đặc điểm 

2.3.2. Mục đích

2.4. Xây dựng mô hình phân rã chức năng

2.4.1. Nguyên tắc phân rã các chức năng

2.4.2. Cách tiến hành

2.5. Các dạng mô hình phân rã chức năng

2.5.1. Mô hình dạng chuẩn

2.5.2. Mô hình dạng công ty

BÀI 4: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP

Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

· Các thành phần của mô hình ERD

· Xây dựng được mô hình ERD

2.   Nội dung bài:

2.1. Mục đích của việc xây dựng mô hình

2.2. Các thành phần của mô hình thực thể kết hợp

2.2.1. Thực thể

2.2.2. Thuộc tính

2.2.3. Mối kết hợp và các kiểu mối kết hợp

2.2.4. Bản số 

2.2.5. Bậc/Số ngôi

2.3. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng

2.3.1. Mối kết hợp đệ quy

2.3.2. Mối kết hợp đa phân

2.3.3.  Mối kết hợp chuyên biệt hóa/Tổng quát hóa

2.3.4. Thực thể yếu
2.4. Xây dựng mô hình thực thể của hệ thống

2.4.1. Các bước tiến hành

2.4.2. Ví dụ
BÀI 5: CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ


Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

· Các qui tắc chuyển đổi từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ

· Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ

2.   Nội dung bài:

2.1. Chuyển đổi thực thể

2.2. Chuyển đổi mối kết hợp

2.2.1. Chuyển đổi mối kết hợp một - một

2.2.2. Chuyển đổi mối kết hợp một - nhiều

2.2.3. Chuyển đổi mối kết hợp nhiều – nhiều

2.2.4. Chuyển đổi mối kết hợp đệ qui

2.2.5. Chuyển mối kết hợp đa phân

2.2.6. Chuyển mối kết hợp chuyên biệt hóa/ tổng quát hóa

2.2.7. Chuyển mối kết hợp với thực thể yếu

BÀI 6:  MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU
Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

· Các thành phần của mô hình DFD

· Các qui tắc khi vẽ mô hình DFD

· Xây dựng được mô hình DFD

2.   Nội dung bài:

2.1. Ý nghĩa vai trò của mô hình dòng dữ liệu

2.2. Các thành phần của mô hình dòng dữ liệu

2.2.1. Chức năng ( ô xử lý, tiến trình)

2.2.2. Luồng dữ liệu

2.2.3. Kho dữ liệu

2.2.4. Tác nhân ngoài

2.2.5. Tác nhân trong

2.3. Một số qui tắc khi vẽ mô hình dòng dữ liệu

2.4. Sơ đồ ngữ cảnh
2.5. Sơ đồ phân rã ô xử lý

2.6. Sơ đồ dòng dữ liệu ở mức đỉnh

2.7. Sơ đồ dòng dữ liệu ở các mức dưới đỉnh

2.8. Từ điển dữ liệu

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc:máy tính và máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm và bài tập lớn cuối môn đạt được các yêu cầu sau:
· Hiểu được các khái niệm về hệ thống thông tin.

· Hiểu và sử dụng được phương pháp Phân tích hệ thống thông tin (Phân tích được hiện trạng; Phân tích được chức năng hệ thống; Phân tích được dữ liệu của hệ thống )

· Hiểu và sử dụng được phương pháp xây dựng các mô hình hệ thống: Mô hình chức năng (BFD), Mô hình thực thể quan hệ (ERD), Mô hình dòng dữ liệu (DFD); Mô hình dữ liệu logic.

· Áp dụng được các phương pháp Phân tích và Thiết kế vào việc xây dựng một ứng dụng thực tế.
· Kỹ năng:

· Khảo sát, phân tích hiện trạng hệ thống;

· Phân tích chức năng hệ thống, phân tích dữ liệu của hệ thống, Lập được mô hình dòng dữ liệu.

· Thiết kế được chương trình (đơn giản) theo yêu cầu của quy trình: phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử hệ thống    

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp,  cuối kỳ. 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

+  Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các nội dung trong chương trình.

+  Nên cho ví dụ hoặc mô phỏng các thuật toán để dẫn dắt người học phát biểu ý tưởng của các nội dung.

· Đối với người học:


+  Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng trên các nội dung trước khi bắt tay vào phân tích thiết kế . 

+  Cần cài đặt phần mềm Power Designer để hỗ trợ vẽ các mô hình BFD, ERD, DFD 

+  Tạo nhóm và đăng ký đề tài làm tiểu luận theo nhóm

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Xác định yêu cầu và mô tả hệ thống

· Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng BFD

· Xây dựng mô hình thực thể kết hợp ERD

· Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng DFD

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, khoa CNTT, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trong, năm 2021

[2]. Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Bộ Lao Động –TBXH Tổng Cục Dạy Nghề, năm 2013

[3]. Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trình Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin,  NXB Giáo dục, 2015.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2023
TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH WEB
Mã môn học: TT.C2.604
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học cơ sở, thiết kế Web, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình PHP.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Phân biệt được các loại ứng dụng theo xu hướng lập trình hiện đại.
· Mô tả được các thành phần của giao diện trang Web.
· Phân biệt được các thành phần trên giao diện.
· Mô tả được chức năng, thuộc tính, cú pháp, cách dùng các thẻ HTML, HTML5, CSS, CSS3 trong ứng dụng Web thực tế.
· Phân tích và thiết kế được giao diện trang Web bằng HTML, CSS, HTML5, CSS3.
· Trình bày được chức năng và cách sử dụng Component, Props, State, Form, Events, Redux, Router, Hook, Firebase, Context API trong dự án ReactJS.
· Phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý các ràng buộc về nhập dữ liệu trên trang Web.
· Giải thích được quy trình kết nối, truy xuất dữ liệu giữa ứng dụng và Firebase.

· Lựa chọn được điều khiển, công cụ phù hợp để kết xuất dữ liệu trong từng ứng dụng thực tiễn cụ thể.

· Về kỹ năng:

· Quản lý được dự án ReactJS.

· Ứng dụng được Component, Props, State, Form, Events, Redux, Router, Hook, Firebase, Context API vào xây dựng front-end.

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu lên giao diện trang Web.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Các xu hướng lập trình hiện đại
	3
	3
	 
	

	
	1. HTML
	1
	1
	
	

	
	2.Javascript Framework
	
	
	
	

	
	3.CSS Framework
	1
	1
	
	

	
	4.Phát triển Restful API
	
	
	
	

	
	5.Phát triển ứng dụng Hybrid
	1
	1
	
	

	
	5.1.Các hệ sinh thái phát triển ứng dụng mobile
	
	
	
	

	
	5.2.Ứng dụng thuần (native app)
	
	
	
	

	
	5.3.Ứng dụng lai (hybrid app)
	
	
	
	

	
	6.Bài tập
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Xây dựng giao diện trang Web
	3
	3
	 
	

	
	1.HTML
	1
	1
	
	

	
	2.CSS
	
	
	
	

	
	3.HTML5
	1
	1
	
	

	
	4.CSS3
	
	
	
	

	
	5.Bài tập
	1
	1
	
	

	3
	Chương 3: Lập trình xử lý trên giao diện trang Web
	9
	9
	 
	

	
	1.JavaScript
	1
	1
	
	

	
	2.Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, biểu thức
	
	
	
	

	
	3.Cấu trúc điều khiển
	
	
	
	

	
	4.Hàm
	1
	1
	
	

	
	5.Lớp và Đối tượng
	
	
	
	

	
	6.DOM
	1
	1
	
	

	
	7.Events
	1
	1
	
	

	
	8.Form
	1
	1
	
	

	
	9.Đối tượng Window
	1
	1
	
	

	
	10.JSON
	1
	1
	
	

	
	11.ECMAScript 6
	1
	1
	
	

	
	12.Bài tập
	1
	1
	
	

	4
	Chương 4: Tổng quan ReactJS
	3
	3
	 
	

	
	1.Giới thiệu ReactJS
	1
	1
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2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các Xu Hướng Lập Trình Hiện Đại
 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được các xu hướng lập trình hiện đại.
· Phân biệt được HTML, Javascript Framework, CSS Framework.
· Phân biệt được mobile app, native app, hybrid app.
· Mô tả được các bước xây dựng ứng dụng Restful API.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.HTML

2.2.Javascript Framework

2.3.CSS Framework

2.4.Phát triển Restful API

2.5.Phát triển ứng dụng Hybrid

2.5.1.Các hệ sinh thái phát triển ứng dụng mobile

2.5.2.Ứng dụng thuần (native app)

2.5.3.Ứng dụng lai (hybrid app)

2.6.Bài tập
Chương 2: Xây dựng giao diện trang Web
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được chức năng, cú pháp của các tag HTML gồm các tag cơ bản, các tag danh sách, tag liên kết trang, tag kẻ bảng, Form và các thành phần của Form.

· Trình bày được chức năng, ưu điểm, đơn vị, màu sắc trong CSS, CSS3.

· Mô tả được các loại Selector và phạm vi ảnh hưởng trong CSS, CSS3.

· Phân biệt được các loại CSS và cách áp dụng CSS vào trang Web và Website.

· Vận dụng được các tag HTML/HTML5 vào việc thiết kế các trang Web trong thực tế.

· Lựa chọn được Selector, Tag và các thuộc tính của CSS áp dụng cho các phần tử HTML/HTML5.

2. Nội dung chương: 

2.1. Ứng dụng Android

2.1.HTML

2.2.CSS

2.3.HTML5

2.4.CSS3

2.5.Bài tập
Chương 3: Lập trình xử lý trên giao diện trang Web
Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được khái niệm Script, kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, biểu thức, Cấu trúc điều khiển.

· Mô tả được chức năng, thuộc tính, phương thức, sự kiện của DOM, Form, đối tượng Window.

· Lựa chọn được các điều khiển phù hợp vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.JavaScript

2.2.Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, biểu thức

2.3.Cấu trúc điều khiển

2.4.Hàm

2.5.Lớp và Đối tượng

2.6.DOM

2.7.Events

2.8.Form

2.9.Đối tượng Window

2.10.JSON

2.11.ECMAScript 6

2.12.Bài tập
Chương 4: Tổng quan ReactJS
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được các khái niệm trong ReactJS.
· Mô tả được cách tải (download) và cài đặt các phần mềm và tiện ích phục vụ cho việc phát triển ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Mô tả được cách tạo, thực thi, cấu trúc thư mục, chức năng của các tập tin trong một dự ReactJS.

· Phân biệt được SPA/MPA và các khái niệm trong JSX, cú pháp và cách dùng JSX.

· Lựa chọn được sự kiện phù hợp để xử lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong ứng dụng trên nền tảng ReactJS của người dùng.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu ReactJS

2.2.Cài đặt môi trường lập trình ReactJS

2.3.Ứng dụng ReactJS

2.4.SPA/MPA

2.5.JSX

2.6.Bài tập
Chương 5: Component
Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được khái niệm Component và chức năng, cách xây dựng và sử dụng Component trong ReactJS.

· Mô tả được chức năng, cách xây dựng và sử dụng Props, State, Form, Events trong ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Component

2.1.1.Cách tạo Component

2.1.2.Trình tự hoạt động của một Component

2.1.3.Cách Mount một Component

2.1.4.Update Component

2.1.5. Component lồng nhau

2.2.Props

2.3.State

2.4.Form

2.5.Events

2.6.Bài tập
Chương 6: Redux, Router và Hook
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Redux, Router, Hook trong ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Redux

2.2.Router

2.3.Hook

2.4.Bài tập
Chương 7: Context API và Firebase
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Context API, Firebase.

· Phân biệt được Context API và Firebase.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Context API

2.2.Firebase

2.3.Bài tập
Ôn tập



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Sử dụng được Component, Props, State, Form, Events vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Sử dụng được Redux, Router, Hook, Context API, Firebase vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Component

2.2.Props

2.3.State

2.4.Form

2.5.Events

2.6.Redux

2.7.Router

2.8.Context API

2.9.Firebase
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio code và các tiện ích làm việc với ReactJS, Git Bash, Node.js, npm, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Sử dụng được Component, Props, State, Form, Events vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Sử dụng được Redux, Router, Hook, Context API, Firebase vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng và cài đặt được các ứng dụng trên nền tảng ReactJS trong thực tế.

· Xây dựng được các ứng dụng trên nền tảng ReactJS có truy xuất dữ liệu trên Firebase, My SQL.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành thiết kế trang Web.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng trên nền tảng ReactJS theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Component, Props, State, Form, Events.

· Redux, Router, Hook, Context API, Firebase.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Công nghệ Lập trình Web, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: redux.js.org.
[3].Tài liệu tham khảo 2: reactrouter.com.
[4].Tài liệu tham khảo 3: https://vi.legacy.reactjs.org/.
[5].Tài liệu tham khảo 4: https://github.com/facebook/react.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH WEB
Mã môn học: TT.C2.605
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học cơ sở, thiết kế Web, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình PHP.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Phân biệt được các loại ứng dụng theo xu hướng lập trình hiện đại.
· Mô tả được các thành phần của giao diện trang Web.
· Phân biệt được các thành phần trên giao diện.
· Mô tả được chức năng, thuộc tính, cú pháp, cách dùng các thẻ HTML, HTML5, CSS, CSS3 trong ứng dụng Web thực tế.
· Phân tích và thiết kế được giao diện trang Web bằng HTML, CSS, HTML5, CSS3.
· Trình bày được chức năng và cách sử dụng Component, Props, State, Form, Events, Redux, Router, Hook, Firebase, Context API trong dự án ReactJS.
· Phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý các ràng buộc về nhập dữ liệu trên trang Web.
· Giải thích được quy trình kết nối, truy xuất dữ liệu giữa ứng dụng và Firebase.

· Lựa chọn được điều khiển, công cụ phù hợp để kết xuất dữ liệu trong từng ứng dụng thực tiễn cụ thể.

· Về kỹ năng:

· Quản lý được dự án ReactJS.

· Ứng dụng được Component, Props, State, Form, Events, Redux, Router, Hook, Firebase, Context API vào xây dựng front-end.

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu lên giao diện trang Web.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Xây dựng giao diện trang Web
	12
	
	12
	

	
	1.HTML
	2
	
	2
	

	
	2.CSS
	2
	
	2
	

	
	3.HTML5
	3
	
	3
	

	
	4.CSS3
	3
	
	3
	

	
	5.Bài tập
	2
	
	2
	

	2
	Bài 2: Thực hành lập trình xử lý trên giao diện trang Web
	20
	
	20
	

	
	1.Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, biểu thức
	1
	
	1
	

	
	2.Cấu trúc điều khiển
	1
	
	1
	

	
	3.Hàm
	1
	
	1
	

	
	4.Lớp và Đối tượng
	1
	
	1
	

	
	5.DOM
	1
	
	1
	

	
	6.Events
	1
	
	1
	

	
	7.Form
	1
	
	1
	

	
	8.Đối tượng Window
	1
	
	1
	

	
	9.JSON
	1
	
	1
	

	
	10.ECMAScript 6
	8
	
	8
	

	
	11.Bài tập
	3
	
	3
	

	3
	Bài 3: Cài đặt môi trường phát triển dựng ứng dụng trên ReactJS
	4
	
	4
	

	
	1.Tải và cài đặt VS Code
	1
	
	1
	

	
	2.Cài đặt các tiện ích mở rộng phát triển ứng dụng trên ReactJS
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt Node.JS và npm
	1
	
	1
	

	
	4.Tạo và kiểm thử dự án ReactJS
	1
	
	1
	

	4
	Bài 4: Xây dựng ứng dụng trên ReactJS
	8
	
	8
	

	
	1.Component
	1
	
	1
	


	
	2.Props
	1
	
	1
	

	
	3.State
	1
	
	1
	

	
	4.Form
	1
	
	1
	

	
	5.Events
	1
	
	1
	

	
	6.Bài tập
	3
	
	3
	

	5
	Bài 5: Tích hợp Redux vào dự án trong ReactJS
	8
	
	8
	

	
	1.Redux
	4
	
	4
	

	
	2.Bài tập
	4
	
	4
	

	6
	Bài 6: Sử dụng Router trong ReactJS
	4
	
	4
	

	
	1.Router
	4
	
	4
	

	
	2.Bài tập
	4
	
	4
	

	7
	Bài 7: Sử dụng Hooks trong ReactJS
	8
	
	8
	

	
	1.Hook
	4
	
	4
	

	
	2.Bài tập
	4
	
	4
	

	8
	Bài 8: Sử dụng Context API trong ReactJS
	8
	
	8
	

	
	1.Context API
	4
	
	4
	

	
	2.Bài tập
	4
	
	4
	

	9
	Bài 9: Sử dụng Firebase trong ReactJS
	12
	
	12
	

	
	1.Firebase
	8
	
	8
	

	
	2.Bài tập
	4
	
	4
	

	12
	Ôn tập
	6
	
	6
	

	
	1.Component, Props, State
	1
	
	1
	

	
	2.Form, Events
	1
	
	1
	

	
	3.Redux, Router
	1
	
	1
	

	
	4.Context API, Firebase
	1
	
	1
	

	
	5.Bài tập
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Xây dựng giao diện trang Web
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được chức năng, cú pháp của các tag HTML gồm các tag cơ bản, các tag danh sách, tag liên kết trang, tag kẻ bảng, Form và các thành phần của Form.

· Trình bày được chức năng, ưu điểm, đơn vị, màu sắc trong CSS, CSS3.

· Mô tả được các loại Selector và phạm vi ảnh hưởng trong CSS, CSS3.

· Phân biệt được các loại CSS và cách áp dụng CSS vào trang Web và Website.

· Vận dụng được các tag HTML/HTML5 vào việc thiết kế các trang Web trong thực tế.

· Lựa chọn được Selector, Tag và các thuộc tính của CSS áp dụng cho các phần tử HTML/HTML5.

2. Nội dung chương:

2.1.HTML

2.2.CSS

2.3.HTML5

2.4.CSS3

2.5.Bài tập
Bài 2: Lập trình xử lý trên giao diện trang Web
Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được khái niệm Script, kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, biểu thức, Cấu trúc điều khiển.

· Mô tả được chức năng, thuộc tính, phương thức, sự kiện của DOM, Form, đối tượng Window.

· Lựa chọn được các điều khiển phù hợp vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, biểu thức

2.2.Cấu trúc điều khiển

2.3.Hàm

2.4.Lớp và Đối tượng

2.5.DOM

2.6.Events

2.7.Form

2.8.Đối tượng Window

2.9.JSON

2.10.ECMAScript 6

2.11.Bài tập

Bài 3: Cài đặt môi trường phát triển dựng ứng dụng trên ReactJS
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được các khái niệm trong ReactJS.
· Mô tả được cách tải (download) và cài đặt các phần mềm và tiện ích phục vụ cho việc phát triển ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Mô tả được cách tạo, thực thi, cấu trúc thư mục, chức năng của các tập tin trong một dự ReactJS.

· Lựa chọn được sự kiện phù hợp để xử lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong ứng dụng trên nền tảng ReactJS của người dùng.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Tải và cài đặt VS Code

2.2.Cài đặt các tiện ích mở rộng phát triển ứng dụng trên ReactJS

2.3.Cài đặt Node.JS và npm

2.4.Tạo và kiểm thử dự án ReactJS
Bài 4: Xây dựng ứng dụng trên ReactJS
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được khái niệm Component và chức năng, cách xây dựng và sử dụng Component trong ReactJS.

· Mô tả được chức năng, cách xây dựng và sử dụng Props, State, Form, Events trong ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Component

2.2.Props

2.3.State

2.4.Form

2.5.Events

2.6.Bài tập

Bài 5: Tích hợp Redux vào dự án trong ReactJS
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Redux trong ReactJS.
· Vận dụng được Redux vào ứng dụng ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Redux

2.2.Bài tập
Bài 6: Sử dụng Router trong ReactJS
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Router trong ReactJS.
· Vận dụng được Router vào ứng dụng ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Router

2.2.Bài tập
Bài 7: Sử dụng Hooks trong ReactJS
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Hook trong ReactJS.
· Vận dụng được Hook vào ứng dụng ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Hook

2.2.Bài tập
Bài 8: Sử dụng Context API trong ReactJS
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Context API.

· Vận dụng được Context API vào ứng dụng ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Context API

2.2.Bài tập
Bài 9: Sử dụng Firebase trong ReactJS
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng, các thành phần và cách dùng Firebase.

· Vận dụng được Firebase vào ứng dụng ReactJS.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Firebase

2.2.Bài tập
Bài 10: Ôn tập



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Sử dụng được Component, Props, State, Form, Events vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Sử dụng được Redux, Router, Hook, Context API, Firebase vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Component, Props, State

2.2.Form, Events

2.3.Redux, Router

2.4.Context API, Firebase

2.5.Bài tập
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio code và các tiện ích làm việc với ReactJS, Git Bash, Node.js, npm, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Sử dụng được Component, Props, State, Form, Events vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Sử dụng được Redux, Router, Hook, Context API, Firebase vào xây dựng ứng dụng trên nền tảng ReactJS đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng và cài đặt được các ứng dụng trên nền tảng ReactJS trong thực tế.

· Xây dựng được các ứng dụng trên nền tảng ReactJS có truy xuất dữ liệu trên Firebase, My SQL.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành thiết kế trang Web.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng trên nền tảng ReactJS.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng trên nền tảng ReactJS theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Component, Props, State, Form, Events.

· Redux, Router, Hook, Context API, Firebase.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Công nghệ Lập trình Web, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: redux.js.org.
[3].Tài liệu tham khảo 2: reactrouter.com.
[4].Tài liệu tham khảo 3: https://vi.legacy.reactjs.org/.
[5].Tài liệu tham khảo 4: https://github.com/facebook/react.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BẢO MẬT DỮ LIỆU
Mã môn học: TT.C2.592
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết kế web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng.

· Tính chất: Là môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được các khái niệm mã hóa và giải mã dữ liệu.

· Mô tả được ý tưởng của các thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu gồm DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA.
· Phân biệt được điểm khác biệt giữa các thuật toán DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA.
· Lựa chọn được thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu phù hợp để xây dựng ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của người dùng.

· Phân tích được yêu cầu người dùng và lựa chọn được thuật toán mã hóa và giải mã phù hợp với từng ứng dụng cụ thể trong thực tế.

· Về kỹ năng:

· Lập trình được các thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu gồm DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA trên máy tín bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.
· Ứng dụng được thuật toán mã hóa và giải mã phù hợp với từng ứng dụng cụ thể trong thực tế.

· Viết được mã lệnh xử lý phù hợp với yêu cầu bảo mật dữ liệu của ứng dụng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Thuật toán DES
	8
	
	8
	

	
	1.Giới thiệu thuật toán
	1
	
	1
	

	
	2.Mô tả thuật toán
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt thuật toán
	6
	
	6
	

	2
	Bài 2: Thuật toán 3DES
	8
	
	8
	

	
	1.Giới thiệu thuật toán
	1
	
	1
	

	
	2.Mô tả thuật toán
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt thuật toán
	6
	
	6
	

	3
	Bài 3: Thuật toán AES
	8
	
	8
	

	
	1.Giới thiệu thuật toán
	1
	
	1
	

	
	2.Mô tả thuật toán
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt thuật toán
	6
	
	6
	

	4
	Bài 4: Thuật toán RSA
	8
	
	8
	

	
	1.Giới thiệu thuật toán
	1
	
	1
	

	
	2.Mô tả thuật toán
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt thuật toán
	6
	
	6
	

	5
	Bài 5: Thuật toán MD5
	8
	
	8
	

	
	1.Giới thiệu thuật toán
	1
	
	1
	

	
	2.Mô tả thuật toán
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt thuật toán
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Thuật toán SHA
	8
	
	8
	

	
	1.Giới thiệu thuật toán
	1
	
	1
	

	
	2.Mô tả thuật toán
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt thuật toán
	6
	
	6
	

	7
	Ôn tập
	12
	
	12
	

	
	1. Thuật toán DES
	2
	
	2
	

	
	2. Thuật toán 3DES
	2
	
	2
	

	
	3. Thuật toán AES
	2
	
	2
	

	
	4. Thuật toán RSA
	2
	
	2
	

	
	5.Thuật toán MD5
	2
	
	2
	

	
	6.Thuật toán SHA
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thuật toán DES
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được chi tiết về cách khóa được tạo và sử dụng trong DES.

· Mô tả được các bước cụ thể để mã hóa và giải mã với DES.

· Đánh giá được ưu điểm và khuyết điểm của DES.

· Cài đặt được thuật toán mã hóa và giải mã DES trên máy tính bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu thuật toán

2.2.Mô tả thuật toán

2.3.Cài đặt thuật toán
Bài 2: Thuật toán 3DES
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chi tiết về cách khóa được tạo và sử dụng trong 3DES.

· Mô tả được các bước cụ thể để mã hóa và giải mã với 3DES.

· Đánh giá được ưu điểm và khuyết điểm của 3DES.

· Cài đặt được thuật toán mã hóa và giải mã 3DES trên máy tính bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu thuật toán

2.2.Mô tả thuật toán

2.3.Cài đặt thuật toán
Bài 3: Thuật toán AES
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chi tiết về cách khóa được tạo và sử dụng trong AES.

· Mô tả được các bước cụ thể để mã hóa và giải mã với AES.

· Đánh giá được ưu điểm và khuyết điểm của AES.

· Cài đặt được thuật toán mã hóa và giải mã AES trên máy tính bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu thuật toán

2.2.Mô tả thuật toán

2.3.Cài đặt thuật toán
Bài 4: Thuật toán RSA
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chi tiết về cách khóa được tạo và sử dụng trong RSA.

· Mô tả được các bước cụ thể để mã hóa và giải mã với RSA.

· Đánh giá được ưu điểm và khuyết điểm của RSA.

· Cài đặt được thuật toán mã hóa và giải mã RSA trên máy tính bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu thuật toán

2.2.Mô tả thuật toán

2.3.Cài đặt thuật toán
Bài 5: Thuật toán mã hóa MD5
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chi tiết về cách khóa được tạo và sử dụng trong MD5.

· Mô tả được các bước cụ thể để mã hóa và giải mã với MD5.

· Đánh giá được ưu điểm và khuyết điểm của MD5.

· Cài đặt được thuật toán mã hóa và giải mã MD5 trên máy tính bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu thuật toán

2.2.Mô tả thuật toán

2.3.Cài đặt thuật toán
Bài 6: Thuật toán mã hóa SHA
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chi tiết về cách khóa được tạo và sử dụng trong SHA.

· Mô tả được các bước cụ thể để mã hóa và giải mã với SHA.

· Đánh giá được ưu điểm và khuyết điểm của SHA.

· Cài đặt được thuật toán mã hóa và giải mã SHA trên máy tính bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu thuật toán

2.2.Mô tả thuật toán

2.3.Cài đặt thuật toán
Bài 9: Ôn tập



Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được ý tưởng của các thuật toán mã hóa và giải mã .

· Mô tả được ý tưởng của các thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu gồm DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA.

· Phân biệt được điểm khác biệt giữa các thuật toán DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA. 

· Lập trình được các thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu gồm DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA trên máy tín bằng ngôn ngữ C# hoặc Java.
2. Nội dung chương:

2.1.Thuật toán DES
2.2.Thuật toán 3DES
2.3.Thuật toán AES
2.4.Thuật toán RSA
2.5.Thuật toán MD5

2.6.Thuật toán SHA
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và Netsupport School, internet.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Mô tả được ý tưởng của các thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu gồm DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA.

· Lựa chọn và triển khai các giải pháp bảo mật dữ liệu phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Lập trình được các thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu gồm DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA trên máy tín bằng ngôn ngữ C# hoặc Java..

· Ứng dụng được các thuật toán DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA vào ứng dụng cụ thể trong thực tiễn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng liên thông ngành thiết kế Web.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự lựa chọn giải pháp bảo mật dữ liệu theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Thuật toán DES

· Thuật toán 3DES

· Thuật toán AES

· Thuật toán RSA

· Thuật toán MD5

· Thuật toán SHA.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình bảo mật dữ liệu, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: An toàn và Bảo mật thông tin, TS.Lê Văn Phùng, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

[3].Tài liệu tham khảo 2: An toàn thông tin, Steven Levy, Nhà xuất bản AlphaBooks.

[4].Tài liệu tham khảo 3: An toàn và Bảo mật Thông tin, Trần Đức Khánh, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB TRÊN CMS
Mã môn học: TT.C2.591
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Thiết kế web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình PHP.

· Tính chất: Là môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được các thành phần của trang web, chức năng của domain, hosting.
· Mô tả được chức năng của CMS và các thành phần của trang web.
· Phân biệt được header, footer, side bar, widget, plugin, theme, post, page, tags, category.
· Lựa chọn được theme, plugin, widget, công cụ phù hợp để xây dựng website phù hợp với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định được vị trí lưu trữ mã nguồn HTML, CSS, PHP của các thành phần trong trang web.
· Phân tích được yêu cầu người dùng và đưa ra giải pháp tối ưu cho ứng dụng.
· Về kỹ năng:

· Vận dụng được các kiến thức thiết kế web vào xây dựng website trên nền tảng CMS.

· Cài đặt được hệ quản trị nội dung (CMS) trên local host và trên hosting.

· Cài đặt và custom được các theme, phugin và widget.
· Xây dựng được các thành phần của trang web và website gồm: header, footer, side bar, widget, plugin, theme, post, page, tags, category.
· Tổ chức xây dựng website đạt chuẩn UI/UX và chuẩn SEO.

· Viết được mã lệnh xử lý phù hợp với yêu cầu của người dùng về nhận diện thương hiệu, thẩm mỹ, bảo mật thông tin.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Cài đặt và cấu hình XAMPP trên local host
	4
	
	5 
	

	
	1.Tải XAMPP
	1
	
	1
	

	
	2.Cài đặt XAMPP
	1
	
	1
	

	
	3.Kiểm tra hoạt động của XAMPP
	1
	
	1
	

	
	4.Các lỗi thường gặp khi cài XAMPP và cách khắc phục
	2
	
	2
	

	2
	Bài 2: Cài đặt và thiết lập các tùy chọn cho Wordpress
	8
	
	5
	

	
	1.Tải Wordpress
	1
	
	1
	

	
	2.Cài đặt Wordpress
	1
	
	1
	

	
	3.Thiết lập các cài đặt cho website
	1
	
	1
	

	
	4.Các lỗi thường gặp khi cài Wordpress và cách khắc phục
	2
	
	2
	

	3
	Bài 3: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Themes
	8
	
	5
	

	
	1.Cài đặt theme
	1
	
	1
	

	
	2.Thiết lập thông tin cho Themes
	3
	
	3
	

	
	3.Các lỗi thường gặp khi cài themes và cách khắc phục
	1
	
	1
	

	4
	Bài 4: Tùy chỉnh Themes
	12
	
	10
	2

	
	1.Header
	1
	
	1
	

	
	2.Menu
	1
	
	1
	

	
	3.Widget, Sidebar
	2
	
	2
	

	
	4.Footer
	1
	
	1
	

	
	5.Kiểm tra hệ số 2
	2
	
	
	2

	5
	Bài 5: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Plugin thường dùng
	8
	
	5
	

	
	1.Plugin hỗ trợ soạn thảo
	1
	
	1
	

	
	2.Plugin AMP
	1
	
	1
	

	
	3.Plugin tạo form 
	2
	
	2
	

	
	4.Các lỗi thường gặp khi cài Plugin và cách khắc phục
	1
	
	1
	

	6
	Bài 6: Xây dựng website tin tức
	12
	
	5
	

	
	1.Chuyên mục
	1
	
	1
	

	
	2.Tags
	1
	
	1
	

	
	3.Pages
	1
	
	1
	

	
	4.Post
	1
	
	1
	

	
	5.Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
	1
	
	1
	

	7
	Bài 7: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Plugin nâng cao
	16
	
	14
	2

	
	1.Plugin tạo mục lục bài viết
	1
	
	1
	

	
	2.Plugin hỗ trợ thiết kế post, page
	4
	
	4
	

	
	3.Plugin hỗ trợ email
	1
	
	1
	

	
	4.Plugin Social
	1
	
	1
	

	
	5.Plugin tạo slide
	2
	
	2
	

	
	6.Các lỗi thường gặp khi cài Plugin và cách khắc phục
	1
	
	1
	

	
	7.Kiểm tra hệ số 2
	2
	
	
	2

	8
	Bài 8: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Plugin Rank Math SEO
	12
	
	10
	

	
	1.Cài đặt plugin Rank Math SEO
	1
	
	1
	

	
	2.Sử dụng plugin Rank Math SEO
	9
	
	9
	

	9
	Ôn tập
	10
	
	8
	2

	
	1.Quản trị tài khoản người dùng
	2
	
	2
	

	
	2.Quản lý themes
	2
	
	2
	

	
	3.Quản lý plugin
	2
	
	2
	

	
	4.Thiết kế posts, pages
	2
	
	2
	

	
	5.Tối ưu tốc đội tải trang
	2
	
	2
	

	
	Kiểm tra cuối kỳ
	2
	
	
	2

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cài đặt và cấu hình XAMPP trên local host
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Tải được XAMPP phiên bản mới nhất.

· Thực hiện cài đặt và cấu hình được XAMPP hoạt động trên local host.

2. Nội dung chương:

2.1.Tải XAMPP

2.2.Cài đặt XAMPP

2.3.Kiểm tra hoạt động của XAMPP

2.4.Các lỗi thường gặp khi cài XAMPP và cách khắc phục
Bài 2: Cài đặt và thiết lập các tùy chọn cho Wordpress
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Tải được Wordpress phiên bản mới nhất.

· Cài đặt và thiết lập các thông tin cấu hình cho Wordpress phù hợp với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Tải Wordpress

2.2.Cài đặt Wordpress

2.3.Thiết lập các cài đặt cho website

2.4.Các lỗi thường gặp khi cài Wordpress và cách khắc phục
Bài 3: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Themes
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Lựa chọn được theme phù hợp với nhu cầu người dùng.

· Cài đặt được theme và thiết lập được thông tin cấu hình cho theme.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Cài đặt theme

2.2.Thiết lập thông tin cho Themes

2.3.Các lỗi thường gặp khi cài themes và cách khắc phục
Bài 4: Tùy chỉnh Themes
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Phân biệt được header, menu, widget, sidebar, footer.

· Tùy chỉnh được header, menu, widget, sidebar, footer theo nhu cầu của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Header

2.2.Menu

2.3.Widget, Sidebar

2.4.Footer

Bài 5: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Plugin thường dùng
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Cài đặt và cấu hình được plugin hỗ trợ soạn thảo, AMP, form.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Plugin hỗ trợ soạn thảo

2.2.Plugin AMP

2.3.Plugin tạo form 

2.4.Các lỗi thường gặp khi cài Plugin và cách khắc phục
Bài 6: Xây dựng website tin tức
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Phân biệt được category, tags, posts, pages.

· Thiết kế được post và page.
· Đăng được bài viết dạng post và page.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Chuyên mục

2.2.Tags

2.3.Pages

2.4.Post

2.5.Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
Bài 7: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Plugin nâng cao
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Cài đặt và cấu hình được các plugin tạo mục lục bài viết, hỗ trợ thiết kế post, page, gửi email từ website, chia sẻ mạng xã hội và plugin tạo slide.

· Thiết kế được post và page theo nhu cầu thực tiễn.

· Đăng bài viết đảm bảo đạt chuẩn UI/UX và chuẩn SEO.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Plugin tạo mục lục bài viết

2.2.Plugin hỗ trợ thiết kế post, page

2.3.Plugin hỗ trợ email

2.4.Plugin Social

2.5.Plugin tạo slide

2.6.Các lỗi thường gặp khi cài Plugin và cách khắc phục
Bài 8: Cài đặt và thiết lập thông tin cho Plugin Rank Math SEO
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng của plugin Rank Math SEO.

· Sử dụng được các chức năng của plugin Rank Math SEO.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Cài đặt plugin Rank Math SEO

2.2.Sử dụng plugin Rank Math SEO
Bài 9: Ôn tập



Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Thực hiện quản trị được tài khoản người dùng trên Wordpress.

· Quản lý và tùy chỉnh themes.

· Quản lý và cấu hình plugin.

· Thiết kế được posts và pages.
· Quản lý tối ưu tốc độ tải trang.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Quản trị tài khoản người dùng

2.2.Quản lý themes

2.3.Quản lý plugin

2.4.Thiết kế posts, pages

2.5.Tối ưu tốc đội tải trang
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình XAMPP, MYSQL, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Phân tích và thiết kế các trang web đảm bảo đạt chuẩn UI/UX và chuẩn SEO.

· Xác định và lựa chọn được các công cụ phù hợp vào việc phát triển website theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng và cài đặt được Wordpress và các thành phần phát triển website.

· Xây dựng được các website trên nền tảng Wordpress.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng liên thông ngành thiết kế web.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các website trên nền tảng Wordpress.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các website trên nền tảng Wordpress theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các thành phần themes, plugins, widget, header, menu, sidebar, footer, category, tags, posts, pages, Users, Dashboard, Updates, Media, Comments, Appearance, Tools, Setting và chức năng đăng nhập trang quản trị website, vào việc phát triển website.

· Các kỹ thuật, công cụ quản trị website trên hosting.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình xây dựng website trên CMS, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: https://vi.wordpress.org/bat-dau/.

[3].Tài liệu tham khảo 2: https://www.wpbeginner.com/.

[4].Tài liệu tham khảo 3: https://code.tutsplus.com/categories/wordpress.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Xây dựng giao diện web
 Mã môn học: TT.C2.614
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Xây dựng giao diện web đ​ược bố trí ở học kỳ đầu.

· Tính chất: Xây dựng giao diện web là môn học cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học: Có kiến thức về.
· Kiến thức: 
· Xây dựng được layout web.

· Thành thạo với photoshop để tạo các trang web.

· Sử dụng được qui trình thiết kế sơ đồ lưới trong LayoutWeb 

· Kỹ năng:

· Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thiết kế, có khả năng tư duy và sáng tạo thiết kế trang web. 

· Tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các phần mềm ứng dụng thiết kế giao diện website thực tế.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Sinh viên có thái độ, động cơ học tập rõ ràng, chú ý nghe giảng trên lớp tích cực nghiên cứu tài liệu, làm thực hành ở nhà và tham gia thảo luận nhóm.

· Xác định phương pháp học tập hiệu quả và có khoa học, có tinh thần và ý thức học tập cao.

· Sinh viên đam mê và thích thú với thiết kế, kết quả là ứng dụng website thực tế.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tạo Button Web
 
	4
	
	4
	

	
	1.Công cụ vùng chọn

	2


	
	2


	

	
	2.Tô màu đơn sắc – Chuyển sắc
2.1.Khái niệm Button Web
2.2.Các công cụ chọn cơ bản
2.3.Tô màu
 
	2
	
	2
	

	2
	Bài 2: Tạo Banner Web

	8
	
	8
	

	
	1.Khái niệm banner:

	1
	
	1
	

	
	2.Công cụ Text Tool

	3
	
	3
	

	
	3.Công cụ Pen Tool

	4
	
	4
	

	3
	Bài 3: Tạo Menu Web 

	4
	
	4
	

	
	1.Nhóm công cụ Shape

	2
	
	2
	

	
	2.Sử dụng Layer Mask

	2
	
	2
	

	4
	Bài 4: Tạo Layout Web

	8
	
	8
	

	
	1.Cách sử dụng thanh thước (ruler) trong Photoshop

	4
	
	4
	

	
	2.Thiết kế Layout giống mẫu

	4
	
	4
	

	5
	Bài 5: Giới thiệu Layout Web

	4
	
	4
	

	
	1.Giới thiệu Internet

	1
	
	1
	

	
	2.Các hình thức web
	1
	
	1
	

	
	3.Layout Grid

3.1.Multi-columns

3.2.Modular Grid

	2
	
	2
	

	6
	Bài 6: Qui Trình Thiết kế  Sơ đồ lưới trong LayoutWeb

	4
	
	4
	

	
	1.Quy trình thiết kế một website

	1
	
	1
	

	
	2.Phân nhóm website

	3
	
	3
	

	7
	Bài 7: Đường nét – Mảng hình – hình ảnh

	4
	
	4
	

	
	1.Tiếng nói đường nét:

	1
	
	1
	

	
	2.Mảng hình

	1
	
	1
	

	
	3.Billboard đơn giản
3.1.Billboard mảng vuông
3.2.Billboard hình ảnh cá tính
	2
	
	2
	

	8
	Bài 8: Màu sắc trong Layout Web

	4
	
	4
	

	
	1.Các yếu tố hình thành màu

2.Vật có màu
3.Ánh sáng
4.Các định đề về màu
	4
	
	4
	

	9
	Bài 9: Text  trong Layout Web

	4
	
	4
	

	
	1.Tầm quan trọng hình ảnh

	1
	
	1
	

	
	2.Sự cần thiết của Text

2.1.Tạo tính tương phả

2.2.Đặt text như 1 phần hình ảnh

2.3.Theo hướng đọc của mắt

2.4.Làm nhòe hình ảnh
48
2.5.Đặt text trong 1 nền mờ

2.6.Đặt text vào trong background

2.7.Sử dụng kích thước lớn

2.8.Màu sắc

2.9.Sử dụng thêm 1 lớp màu

2.10.Thiết kế đơn giản

	2
	
	2
	

	
	3.Thành phần con chữ

3.1 Xu hướng Flat Design trong thiết kế web

	1
	
	1
	

	10
	Bài 10: Tạo nền và bố cục nhịp trong Layout

	8
	
	8
	

	
	1.Nền trong thiết kế web

1.1.Nền Làm nổi bật nội dung

1.2.Nền Phân Vùng nội dung

	1
	
	1
	

	
	2.Phân nhóm và kích thước
2.1.Phân nhóm nền trong thiết kế Web
2.2.Kích thước nền

	1
	
	1
	

	
	3.Tạo nền trong photoshop    
3.1.Thiết kế nền   
3.2.Sử dụng nền
   
	2
	
	2
	

	
	4.Nền hình – nền nút – nền nội dung  
	2
	
	2
	

	
	5.Ứng dụng bố cục nhịp 
6.Ứng dụng thiết kế scrolling web
 

	2
	
	2
	

	11
	Bài 11: Tối ưu hóa hình ảnh cho web
	8
	
	8
	

	
	1.Tìm hiểu về công cụ slice
	4
	
	5
	

	
	2.Tối ưu hóa ảnh cho Web
	4
	
	4
	

	12
	Bài 12: Dự án thực tế
	30
	
	30
	

	
	1.Khảo sát chọn dự án
	4
	
	4
	

	
	2.Phân tích dự án
	8
	
	8
	

	
	3.Thực hiện dự án
	14
	
	14
	

	
	4.Báo cáo dự án
	4
	
	4
	

	
	Tổng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:
BÀI 1: Tạo Button Web
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Thiết kế được các button web

· Sử dụng được các công cụ vùng chọn cơ bản trong photoshop

· Tô màu sắc được trong photoshop
2.Nội dung bài:
2.1.Công cụ vùng chọn


2.2.Tô màu đơn sắc – Chuyển sắc

2.2.1.Khái niệm Button Web

2.2.2.Các công cụ chọn cơ bản

2.2.3.Tô màu

BÀI 2: Tạo Banner Web
Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng được các công cụ Text Tool trong photoshop

· Sử dụng được các công cụ pen Tool trong photoshop

2.Nội dung bài:

2.1.Khái niệm banner:


2.2.Công cụ Text Tool


2.3.Công cụ Pen Tool
BÀI 3: Tạo Menu Web
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng được các công cụ Shape Tool trong photoshop

·  Sử dụng được Layer Mask trong photoshop
2.Nội dung bài:
2.1.Nhóm công cụ Shape

2.2.Sử dụng Layer Mask
BÀI 4: Tạo Layout Web
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng thành thạo thanh thước (ruler) trong Photoshop
· Sử dụng các công cụ photoshop thiết kế Layout giống mẫu

2.Nội dung bài:

2.1.Cách sử dụng thanh thước (ruler) trong Photoshop

2.2.Thiết kế Layout giống mẫu

BÀI 5: Giới thiệu Layout Web
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Thiết kế được layout web theo mô hình lưới

· Sử dụng được thuộc tính Layout Grid

2.Nội dung bài:

2.1.Giới thiệu Internet

2.2.Các hình thức web

2.3.Layout Grid

2.3.1.Multi-columns

2.3.2.Modular Grid

BÀI 6: Qui Trình Thiết kế  Sơ đồ lưới trong LayoutWeb
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng quy tắc để chia mô hình lưới trong trang Web

· Kiểm tra và xử lý lỗi thường gặp
2.Nội dung bài:

2.1.Quy trình thiết kế một website


2.2.Phân nhóm website

BÀI 7: Đường nét – Mảng hình – hình ảnh
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng thành thạo các đường nét và mảng hình để thiết kế trang web
· Thiết kế chuẩn theo các mẫu thực tế.

2.Nội dung bài:

2.1.Tiếng nói đường nét:

2.2.Mảng hình

2.3.Billboard đơn giản

2.3.1.Billboard mảng vuông

2.3.2.Billboard hình ảnh cá tính
BÀI 8: Màu sắc trong Layout Web
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng thành thạo cách phối màu và ánh sáng để tạo giao diện web
· Test thử, kiểm tra và xử lý lỗi thường gặp trong phối màu và ánh sáng trong web 
2.Nội dung bài:

2.1.Các yếu tố hình thành màu

2.2.Vật có màu

2.3.Ánh sáng

2.4.Các định đề về màu
BÀI 9: Text  trong Layout Web
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng thành thạo text và thuộc tính của text trong web.

· Xây dựng hệ thống menu thân thiện với người dùng.

· Kiểm tra và xử lý lỗi thường gặp xu hướng Flat Design trong thiết kế web khi phối text.

2.Nội dung bài: 

2.1.Tầm quan trọng hình ảnh


2.2.Sự cần thiết của Text


2.2.1.Tạo tính tương phả


2.2.2.Đặt text như 1 phần hình ảnh


2.2.3.Theo hướng đọc của mắt


2.2.4.Làm nhòe hình ảnh
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2.2.5.Đặt text trong 1 nền mờ


2.2.6.Đặt text vào trong background


2.2.7.Sử dụng kích thước lớn


2.2.8.Màu sắc


2.2.9.Sử dụng thêm 1 lớp màu


2.2.10.Thiết kế đơn giản


3.Thành phần con chữ


3.1 Xu hướng Flat Design trong thiết kế web
 BÀI 10: Tạo nền và bố cục nhịp trong Layout


Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 

· Xây dựng phân nền và phân vùng nội dung trong web.

· Xây dựng ứng dụng bố cục nhịp và ứng dụng thiết kế scrolling  cho web

2.Nội dung bài:

 2.1.Nền trong thiết kế web

2.2Nền Làm nổi bật nội dung

2.1.1 Nền Phân Vùng nội dung

2.1  Phân nhóm và kích thước

1.2.1 Phân nhóm nền trong thiết kế Web

1.2.2 Kích thước nền

2.2  Tạo nền trong photoshop
    
1.3.1 Thiết kế nền
    
1.3.2  Sử dụng nền
   
2.3  Nền hình – nền nút – nền nội dung
  
2.4  Ứng dụng bố cục nhịp
 
2.5  Ứng dụng thiết kế scrolling web
 
BÀI 11: Tối ưu hóa hình ảnh cho web
Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 

· Sử dụng thành thạo công cụ slice.

·  Lựa chọn những ảnh có kích thước nhẹ mà vẫn màu sắc đẹp để tối ưu hóa ảnh cho Web 
2.Nội dung bài:

2.1.Tìm hiểu về công cụ slice

2.2.Tối ưu hóa ảnh cho Web 
BÀI 12: Tối ưu hóa hình ảnh cho web
Thời gian: 30 giờ
1.Mục tiêu: 

· Khảo sát và phân tích được dự án trong thực tế.

· Đánh giá được tính khả thi của dự án

· Thực hiện được dự án và báo cáo dự án.
2.Nội dung bài:

2.1.Khảo sát chọn dự án

2.2.Phân tích dự án

2.3.Thực hiện dự án

2.4.Báo cáo dự án

II. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành thiết kế Website
2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính Desktop, Laptop, máy tính bảng, Netsupport, Máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
· Phần mềm cần thiết để thực hành: Photoshop
· Đường truyền Internet tốc độ cao.

· Giáo trình Thực hành Xây dựng giao diện web do giảng viên cung cấp.
4. Các điều kiện khác: Không.

III. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

· Xây dựng được các giao diện web thực tế
b. Kỹ năng:

· Thành thạo, vận hành trong việc thiết kế, thuộc tính định dạng màu sắc bố cụ web.
· Thường xuyên tìm kiếm trên Internet để  tham khảo sử dụng giao diện mẫu. 

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

· Trung thực trong kiểm tra

· Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp: 



Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

· Bố cục giao diện của website 2D.

· Thời gian thực hiện.

· Tính thẩm mỹ cao.

IV. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

· Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

· Đối với người học:


· Chuẩn bị tài liệu học tập.
· Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Sử dụng các công cụ của photoshop để thiết kế website.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bài giảng xây dựng giao diện web.

[2]. https://www.templatemonster.com 
[3]. www.freewebsitetemplates.com
[4]. https://960.gs
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2023

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: LẬP TRÌNH WEB VỚI FRAMEWORK
Mã môn học: TT.C2.606
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế web, lập trình PHP.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được chức năng của các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.

· Trình bày được chức năng và ứng dụng của Laravel Framework.

· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel, chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication và ứng dụng vào xử lý dữ liệu trong Laravel Web.

· Trình bày được cách cấu hình database và các câu lệnh trong cấu hình database.

· Về kỹ năng:

· Sử dụng thành thạo các lệnh của PHP để lập trình ứng dụng trên môi trường Web.

· Ứng dụng được lập trình hướng đối tượng, My SQL và mô hình MVC vào xây dựng ứng dụng Web.

· Thiết lập và cấu hình được môi trường làm việc với Laravel.

· Tạo và chạy được ứng dụng Laravel Web.

· Vận dụng được Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication vào ứng dụng Web.

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất dữ liệu ra ứng dụng Web.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Lập trình PHP
	15
	15
	 
	

	
	1.Tổng quan lập trình ứng dụng Web PHP
	1
	1
	
	

	
	2.Ngôn ngữ lập trình PHP 
	1
	1
	
	

	
	3.Form PHP
	1
	1
	
	

	
	4.Lập trình hướng đối tượng trong PHP
	3
	3
	
	

	
	5.PHP và My SQL
	3
	3
	
	

	
	6.Mô hình MVC trong PHP
	3
	3
	
	

	
	7.Bài tập
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Tổng quan về Laravel Framework
	3
	3
	 
	

	
	1.Laravel Framework
	1
	1
	
	

	
	2.Cấu hình yêu cầu khi cài đặt Laravel
	
	
	
	

	
	3.Download và cài đặt Laravel
	
	
	
	

	
	4.Khởi chạy Laravel
	1
	1
	
	

	
	5.Cấu trúc của Laravel
	
	
	
	

	
	6.Thiết lập môi trường làm việc với Laravel
	1
	1
	
	

	
	7.Bài tập
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Laravel cơ bản
	9
	9
	
	

	
	1.Route
	1
	1
	
	

	
	2.Middleware
	1
	1
	
	

	
	3.View
	1
	1
	
	

	
	4.Blade template
	1
	1
	
	

	
	5.Controller
	1
	1
	
	

	
	6.Request
	1
	1
	
	

	
	7.Response
	1
	1
	
	

	
	8.Validation
	1
	1
	
	

	
	9.Bài tập
	1
	1
	
	

	4
	Chương 4: Bảo mật Laravel
	3
	3
	
	

	
	1.Ẩn config quan trọng trong chế độ debug Laravel
	1
	1
	
	

	
	2.Tích hợp và sử dụng laravel debugbar package
	1
	1
	
	

	
	3.Authentication 
	
	
	
	

	
	4.Bài tập
	1
	1
	
	

	5
	Chương 5: Làm việc với Database trong Laravel
	9
	8
	
	1

	
	1.Cấu hình database
	1
	1
	
	

	
	2.Query Builder
	1
	1
	
	

	
	3.Truy vấn 
	1
	1
	
	

	
	4.Thêm
	
	
	
	

	
	5.Xóa
	1
	1
	
	

	
	6.Cập nhật
	
	
	
	

	
	7.Eloquent ORM
	1
	1
	
	

	
	8.Relationships
	1
	1
	
	

	
	9.Collections
	1
	1
	
	

	
	10.Bài tập
	2
	1
	
	1

	6
	Ôn tập
	6
	5
	
	1

	
	1.Route, Controller, Middleware
	1
	1
	
	

	
	2.View, Blade template
	1
	1
	
	

	
	3.Request, Response, Validation
	1
	1
	
	

	
	4.Query Builder
	1
	1
	
	

	
	5.Eloquent ORM, Relationships, Collections
	2
	1
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: LẬP TRÌNH PHP
 
Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được chức năng của các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.

· Sử dụng thành thạo các lệnh của PHP để lập trình ứng dụng trên môi trường Web.

· Ứng dụng được lập trình hướng đối tượng, My SQL và mô hình MVC vào xây dựng ứng dụng Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Tổng quan lập trình ứng dụng Web PHP
2.2.Ngôn ngữ lập trình PHP 

2.3.Form PHP

2.4.Lập trình hướng đối tượng trong PHP

2.5.PHP và My SQL

2.6.Mô hình MVC trong PHP

2.7.Bài tập
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ LARAVEL FRAMEWORK
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được chức năng và ứng dụng của Laravel Framework.

· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel.
· Thiết lập và cấu hình được môi trường làm việc với Laravel.

· Tạo và chạy được ứng dụng Laravel Web.

2. Nội dung chương: 

2.1.Laravel Framework

2.2.Cấu hình yêu cầu khi cài đặt Laravel

2.3.Download và cài đặt Laravel

2.4.Khởi chạy Laravel

2.5.Cấu trúc của Laravel

2.6.Thiết lập môi trường làm việc với Laravel

2.7.Bài tập
Chương 3: LARAVEL CƠ BẢN 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation.

· Vận dụng được Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation vào ứng dụng Web.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Route

2.2.Middleware

2.3.View

2.4.Blade template

2.5.Controller

2.6.Request

2.7.Response

2.8.Validation

2.9.Bài tập
Chương 4: BẢO MẬT TRONG LARAVEL
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chức năng, cách dùng của config, laravel debugbar package, Authentication và vận dụng vào ứng dụng Web.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Ẩn config quan trọng trong chế độ debug Laravel

2.2.Tích hợp và sử dụng laravel debugbar package

2.3.Authentication 

2.4.Bài tập
Chương 5: LÀM VIỆC VỚI DATABASE TRONG LARAVEL
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được cách cấu hình database và các câu lệnh trong cấu hình database.

· Mô tả được chức năng, cách dùng Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections và ứng dụng vào xử lý dữ liệu.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Cấu hình database

2.2.Query Builder

2.3.Truy vấn 

2.4.Thêm

2.5.Xóa

2.6.Cập nhật

2.7.Eloquent ORM

2.8.Relationships

2.9.Collections

2.10.Bài tập
Ôn tập



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được và vận dụng được mô hình MVC trong Laravel vào việc xây dựng ứng dụng Web.

· Mô tả được chức năng, cú pháp, cách sử dụng các câu lệnh cơ bản và nâng cao trong Laravel.

· Xử lý và truy vấn dữ liệu trong Laravel.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Route, Controller, Middleware

2.2.View, Blade template

2.3.Request, Response, Validation

2.4.Query Builder

2.5.Eloquent ORM, Relationships, Collections
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio code, PHP, My SQL, Composer, XAMPP, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel, chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication và ứng dụng vào xử lý dữ liệu trong Laravel Web.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng được ứng dụng Web có tương tác với cơ sở dữ liệu bằng Laravel framework trong thực tế.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành lập trình máy tính.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Web bằng Laravel framework.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Web bằng Laravel framework.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Mô hình MVC, Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication.

4. Tài liệu tham khảo:

[1].Tài liệu học tập chính: Giáo trình lập trình Web với Framework, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: Giáo trình Thực hành lập trình Web với Framework, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 2: https://laravel.com/.

[3].Tài liệu tham khảo 3: https://laravel-excel.com/.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB VỚI FRAMEWORK
Mã môn học: TT.C2.607
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế web, lập trình PHP.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được chức năng của các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.

· Trình bày được chức năng và ứng dụng của Laravel Framework.

· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel, chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication và ứng dụng vào xử lý dữ liệu trong Laravel Web.

· Trình bày được cách cấu hình database và các câu lệnh trong cấu hình database.

· Về kỹ năng:

· Sử dụng thành thạo các lệnh của PHP để lập trình ứng dụng trên môi trường Web.

· Ứng dụng được lập trình hướng đối tượng, My SQL và mô hình MVC vào xây dựng ứng dụng Web.

· Thiết lập và cấu hình được môi trường làm việc với Laravel.

· Tạo và chạy được ứng dụng Laravel Web.

· Vận dụng được Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication vào ứng dụng Web.

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất dữ liệu ra ứng dụng Web.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Cài đặt môi trường làm việc với PHP
	4
	
	4
	

	
	1. Tải phầm mềm XAMPP, Visual Studio Code và plugin
	1
	
	1
	

	
	2. Cài đặt phầm mềm XAMPP, Visual Studio Code và plugin
	1
	
	1
	

	
	3. Cấu hình môi trường lập trình PHP
	2
	
	2
	

	2
	Bài 2: Tạo các ứng dụng Web đơn giản
	8
	
	8
	

	
	1.Ngôn ngữ lập trình PHP 
	4
	
	4
	

	
	2.Form PHP
	4
	
	4
	

	3
	Bài 3: Lập trình hướng đối tượng trong PHP
	8
	
	8
	

	
	1.Lớp
	1
	
	1
	

	
	2.Thuộc tính
	1
	
	1
	

	
	3.Phương thức
	1
	
	1
	

	
	4.Đối tượng
	1
	
	1
	

	
	5.Constructor
	1
	
	1
	

	
	6.Ứng dụng hướng đối tượng vào dự án PHP
	3
	
	3
	

	4
	Bài 4: Xây dựng ứng dụng Web với PHP và My SQL
	8
	
	8
	

	
	1.Làm việc với cơ sở dữ liệu My SQL
	2
	
	2
	

	
	2.Kết nối với cơ sở dữ liệu
	2
	
	2
	

	
	3. Truy vấn, thêm, xóa, sửa
	4
	
	4
	

	5
	Bài 5: Xây dựng ứng dụng Web theo mô hình MVC trong PHP
	12
	
	12
	

	
	1.Mô hình MVC
	1
	
	1
	

	
	2.Model
	1
	
	1
	

	
	3.Control
	1
	
	1
	

	
	4.View
	1
	
	1
	

	
	5.Ứng dụng mô hình MVC trong PHP
	8
	
	8
	

	6
	Bài 6: Cài đặt mồi trường làm việc với Laravel
	4
	
	4
	

	
	1.Tải phần mềm
	1
	
	1
	

	
	2.Cài đặt
	1
	
	1
	

	
	3.Tạo site
	1
	
	1
	

	
	4.Vận hành site
	1
	
	1
	

	7
	Bài 7: Xây dựng ứng dụng Web với Laravel framework cơ bản
	16
	
	16
	

	
	1.Route
	2
	
	2
	

	
	2.Middleware
	2
	
	2
	

	
	3.View
	2
	
	2
	

	
	4.Blade template
	2
	
	2
	

	
	5.Controller
	2
	
	2
	

	
	6.Request
	2
	
	2
	

	
	7.Response
	2
	
	2
	

	
	8.Validation
	2
	
	2
	

	8
	Bài 8: Xây dựng chức năng bảo mật cho ứng dụng Web trong Laravel
	4
	
	4
	

	
	1.Giao diện đăng nhập, đăng ký
	1
	
	1
	

	
	2.Đăng ký
	1
	
	1
	

	
	3.Đăng nhập
	1
	
	1
	

	
	4.Đăng xuất
	1
	
	1
	

	9
	Bài 9: Xây dựng ứng dụng Web truy xuất cơ sở dữ liệu trong Laravel
	16
	
	16
	

	
	1.Cấu hình database
	2
	
	2
	

	
	2.Query Builder
	2
	
	2
	

	
	3.Truy vấn, Thêm, Xóa, Cập nhật
	4
	
	4
	

	
	4.Eloquent ORM
	4
	
	4
	

	
	5.Relationships
	2
	
	2
	

	
	6.Collections
	2
	
	2
	

	10
	Ôn tập
	10
	
	10
	

	
	1.Route
	1
	
	1
	

	
	2.Middleware
	1
	
	1
	

	
	3.View, Blade template
	1
	
	1
	

	
	4.Controller
	1
	
	1
	

	
	5.Request, Response
	1
	
	1
	

	
	6.Validation, laravel debugbar package
	1
	
	1
	

	
	7.Authentication
	1
	
	1
	

	
	8.Eloquent ORM
	1
	
	1
	

	
	9.Relationships
	1
	
	1
	

	
	10.Collections
	1
	
	1
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cài đặt môi trường làm việc với PHP
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được chức năng của các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.
· Cài đặt được các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.

· Cấu hình được môi trường làm việc với PHP.

2. Nội dung chương:

2.1.Tải phầm mềm XAMPP, Visual Studio Code và plugin

2.2.Cài đặt phầm mềm XAMPP, Visual Studio Code và plugin

2.3.Cấu hình môi trường lập trình PHP
Bài 2: Tạo các ứng dụng Web đơn giản
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Sử dụng thành thạo các lệnh của PHP để lập trình ứng dụng trên môi trường Web.

· Sử dụng được form PHP.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Ngôn ngữ lập trình PHP 

2.2.Form PHP

Bài 3: Lập trình hướng đối tượng trong PHP
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được thuộc tính, phương thức, lớp, đối tượng, constructor.

· Vận dụng được lập trình hướng đối tượng vào lập trình PHP.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Lớp

2.2.Thuộc tính

2.3.Phương thức

2.4.Đối tượng

2.5.Constructor

2.6.Ứng dụng hướng đối tượng vào dự án PHP
Bài 4: Xây dựng ứng dụng Web với PHP và My SQL
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được hệ quản trị cơ sở dữ liệu và truy xuất cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Web.

· Vận dụng được PHP vào việc lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu My SQL trong ứng dụng Web.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Làm việc với cơ sở dữ liệu My SQL

2.2.Kết nối với cơ sở dữ liệu

2.3.Truy vấn, thêm, xóa, sửa

Bài 5: Xây dựng ứng dụng Web theo mô hình MVC trong PHP
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được chức năng của mô hình MVC và các thành phần của mô hình MVC.

· Ứng dụng mô hình MVC vào việc xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Mô hình MVC

2.2.Model

2.3.Control

2.4.View

2.5.Ứng dụng mô hình MVC trong PHP
Bài 6: Cài đặt mồi trường làm việc với Laravel 
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được các bước download và cài đặt phần mềm để phát triển ứng Web với Laravel framework.

· Tạo và vận hành site trong Laravel.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Tải phần mềm

2.2.Cài đặt

2.3.Tạo site

2.4.Vận hành site
Bài 7: Xây dựng ứng dụng Web với Laravel framework cơ bản
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation.

· Vận dụng được Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Route

2.2.Middleware

2.3.View

2.4.Blade template

2.5.Controller

2.6.Request

2.7.Response

2.8.Validation
Bài 8: Xây dựng chức năng bảo mật cho ứng dụng Web trong Laravel
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Phân biệt được chức năng đăng ký và đăng nhập.

· Viết mã lệnh xử lý chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất trên Laravel.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giao diện đăng nhập, đăng ký

2.2.Đăng ký

2.3.Đăng nhập

2.4.Đăng xuất
Bài 9: Xây dựng ứng dụng Web truy cơ sở dữ liệu trong Laravel
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các bước cấu hình và kết nối database.

· Mô tả được chức năng và cách dùng Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections.

· Xây dựng được ứng dụng thực hiện truy vần dữ liệu (select, insert, delete, update) trên MySQL.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Cấu hình database

2.2.Query Builder

2.3.Truy vấn, Thêm, Xóa, Cập nhật

2.4.Eloquent ORM

2.5.Relationships

2.6.Collections
Bài 10: Ôn tập



Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được chức năng, thuộc tính, phương thức và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, laravel debugbar package, Authentication, Eloquent ORM, Relationships, Collections.

· Vận dụng được Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, laravel debugbar package, Authentication, Eloquent ORM, Relationships, Collections vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên trang.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Route 

2.2.Middleware

2.3.View, Blade template

2.4.Controller

2.5.Request, Response

2.6.Validation, laravel debugbar package

2.7.Authentication

2.8.Eloquent ORM

2.9.Relationships

2.10.Collections
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio code, PHP, My SQL, Composer, XAMPP, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel, chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication và ứng dụng vào xử lý dữ liệu trong Laravel Web.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng được ứng dụng Web có tương tác với cơ sở dữ liệu bằng Laravel framework trong thực tế.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng liên thông ngành lập trình máy tính.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Web bằng Laravel framework.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Web bằng Laravel framework.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Mô hình MVC, Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình Thực hành lập trình Web với Framework, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2]. Tài liệu tham khảo 1: Giáo trình lập trình Web với Framework, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 2: https://laravel.com/.

[3].Tài liệu tham khảo 3: https://laravel-excel.com/.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB VỚI UI/UX
Mã môn học: TT.C2.615
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết kế web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được các khái niệu UI/UX, các loại giao diện người dùng và các thành phần của trang web.
· Trình bày được cách phối màu và nguyên lý thiết kế.
· Mô tả được quy trình thiết kế giao diện người dùng.
· Phân biệt được header, footer, side bar, widget, menu, button, text.
· Phân biệt được UI và UX
· Phân biệt được Wireframe, Mockup và Prototype.
· Phân biệt được các loại giao diện người dùng.
· Phân biệt được cách thiết kế hành vi người dùng, thiết kế tương tác và thiết kế kiến trúc thông tin.
· Phân tích được yêu cầu người dùng và đưa ra giải pháp tối ưu cho ứng dụng.
· Lựa chọn được loại giao diện phù hợp với yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.
· Về kỹ năng:

· Vận dụng được các kiến thức thiết kế giao diện người dùng UI/UX vào thiết kế giao diện website.

· Cài đặt được phần phềm Figma, đăng ký tài khoản và sử dụng phiên bản Figma online.

· Sử dụng được phần mềm Figma vào việc thiết kế giao diện web.
· Thiết kế được các thành phần trên giao diện người dùng website.

· Xây dựng được Wireframe, Mockup và Prototype.
· Thiết kế được các thành phần của trang web và website gồm: header, footer, side bar, widget, menu, text, button.

· Tổ chức xây dựng được dự án thiết kế website đạt chuẩn UX/UI.

· Thiết kế được giao diện website với UX/IU phù hợp với yêu cầu của người dùng về nhận diện thương hiệu, thẩm mỹ, bảo mật thông tin.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu về UI/UX
	3
	3
	
	

	
	1.Khái niệm UI/UX
	1
	1
	
	

	
	2.Mối quan hệ giữa UI và UX
	
	
	
	

	
	3.Định nghĩa UI/UX Designer
	
	
	
	

	
	4.Đối tượng nhắm đến
	1
	1
	
	

	
	5.Quy trình thiết kế UI
	
	
	
	

	
	6.Các loại giao diện người dùng
	
	
	
	

	
	7.Định hướng người dùng
	
	
	
	

	
	8.Phác thảo các persona
	1
	1
	
	

	
	9.Mô phỏng các tình huống
	
	
	
	

	
	10.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Các yếu tố đồ họa
	6
	6
	
	

	
	1.Màu sác và cách phối màu
	2
	2
	
	

	
	2.Các nguyên lý thiết kế
	
	
	
	

	
	3.Sự cân bằng và các bố cục trong thiết kế giao diện
	2
	2
	
	

	
	4.Typography
	2
	2
	
	

	
	5.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Các kiến thức cơ bản về Figma
	12
	12
	
	

	
	1.Giới thiệu Figma
	1
	1
	
	

	
	2.Cài đặt bản PC và sử dụng bản online
	
	
	
	

	
	3.Các thao tác trên file
	1
	1
	
	

	
	4.Các công cụ của Figma
	1
	1
	
	

	
	5.Components
	1
	1
	
	

	
	6.Constrains và hệ thống lưới
	1
	1
	
	

	
	7.Thiết kế giao diện website
	5
	5
	
	

	
	8. Câu hỏi ôn tập
	2
	2
	
	

	4
	Chương 4: Kỹ thuật thiết kế các thành phần trên giao diện
	6
	6
	
	

	
	1.Các thành phần trên giao diện
	2
	2
	
	

	
	2.Thiết kế các thành phần trên giao diện
	
	
	
	

	
	3.Thiết kế hành vi người dùng
	2
	2
	
	

	
	4.Phân tích và xây dựng các chức năng
	
	
	
	

	
	5.Thiết kế kiến trúc thông tin
	2
	2
	
	

	
	6.Thiết kế tương tác
	
	
	
	

	
	7.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Wireframe, Mockup và Prototype
	6
	6
	
	

	
	1.Mockup
	2
	2
	
	

	
	2.Wireframe
	2
	2
	
	

	
	3.Prototype
	2
	2
	
	

	
	4.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	6
	Chương 6: Thiết kế UX/UI
	3
	2
	
	1

	
	1.Giới thiệu các thành phần UX/UI
	1
	1
	
	

	
	2.Thiết kế hiệu ứng
	
	
	
	

	
	3.Thiết kế tương tác
	
	
	
	

	
	4. Các phương pháp thiết kế responsive
	2
	1
	
	1

	
	5.Giao diện cho iphone
	
	
	
	

	
	6.Giao diện cho ipad
	
	
	
	

	
	7.Giao diện cho PC
	
	
	
	

	
	8.Câu hỏi ôn tập 
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Dự án Thiết kế giao diện website
	3
	3
	
	

	
	1.Giới thiệu dự án
	1
	1
	
	

	
	2.Khảo sát và phân tích dự án
	
	
	
	

	
	3.Thiết kế giao diện dự án website với UI/UX
	1
	1
	
	

	
	4.Xây dựng tài liệu
	1
	1
	
	

	
	5.Xây dựng thuyết minh dự án
	
	
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	8
	Ôn tập
	6
	5
	
	1

	
	1.Thiết kế giao diện người dùng
	2
	2
	
	

	
	2.Các công cụ trong Figma
	
	
	
	

	
	3.Thiết kế UI/UX
	4
	3
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Giới thiệu về UI/UX
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về UI/UX.

· Phân biệt được các thành phần UI và UX

· Mô tả được quy trình thiết kế UI.

· Phân biệt được các loại giao diện người dùng.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các thiết kế giao diện người dùng đảm bảo phừ hợp với tính trãi ngiệm người dùng.

2. Nội dung chương:

2.1.Khái niệm UI/UX

2.2.Mối quan hệ giữa UI và UX

2.3.Định nghĩa UI/UX Designer

2.4.Đối tượng nhắm đến

2.5.Quy trình thiết kế UI

2.6.Các loại giao diện người dùng

2.7.Định hướng người dùng

2.8.Phác thảo các persona

2.9.Mô phỏng các tình huống

2.10.Câu hỏi ôn tập
Chương 2: Các yếu tố đồ họa
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được cách lựa chọn màu và cách phối màu trong thiết kế UI/UX.

· Giải thích được sự khác nhau giữa các nguyên lý thiết kế.
· Phân biệt được các dạng bố cục trong thiết kế giao diện.

2. Nội dung chương: 

2.1.Màu sắc và cách phối màu

2.2.Các nguyên lý thiết kế

2.3.Sự cân bằng và các bố cục trong thiết kế giao diện

2.4.Typography

2.5.Câu hỏi ôn tập
Chương 3: Các kiến thức cơ bản về Figma
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng và các thành phần trong phần mềm Figma.

· Cài đặt và sử dụng được phần mềm Figma.
· Sử dụng được các chức năng của phần mềm Figma vào việc thiết kế giao diện web.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu Figma

2.2.Cài đặt bản PC và sử dụng bản online

2.3.Các thao tác trên file

2.4.Các công cụ của Figma

2.5.Components

2.6.Constrains và hệ thống lưới

2.7.Thiết kế giao diện website

2.8. Câu hỏi ôn tập
Chương 4: Kỹ thuật thiết kế các thành phần trên giao diện
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các thành phân trên giao diện website.

· Phân biệt được các thành phần header, menu, sidebar, footer trên trang web.

· Thiết kế được các thành phần trên giao diện trang web.
· Phân tích và xây dựng được các chức năng cơ bản của website.

· Phân biệt được thiết kế tương tác và thiết kế kiến trúc thông tin

2. Nội dung chương:

2.1.Các thành phần trên giao diện

2.2.Thiết kế các thành phần trên giao diện

2.3.Thiết kế hành vi người dùng

2.4.Phân tích và xây dựng các chức năng

2.5.Thiết kế kiến trúc thông tin

2.6.Thiết kế tương tác

2.7.Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Wireframe, Mockup và Prototype
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được định nghĩa Wireframe, Mockup và Prototype.

· Phân biệt chức năng của Wireframe, Mockup và Prototype.

· Xây dựng được Wireframe, Mockup và Prototype.

2. Nội dung chương:

2.1.Mockup

2.2.Wireframe

2.3.Prototype

2.4.Câu hỏi ôn tập
Chương 6: Thiết kế UX/UI
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày khái niệm thiết kế UX/UI trong thiết kế giao diện website.

· Phân biệt được các loại giao diện cho các thiết bị iphone, ipad, PC.

· Thiết kế được hiệu ứng và tương tác.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu các thành phần UX/UI

2.2.Thiết kế hiệu ứng

2.3.Thiết kế tương tác

2.4. Các phương pháp thiết kế responsive

2.5.Giao diện cho iphone

2.6.Giao diện cho ipad

2.7.Giao diện cho PC

2.8.Câu hỏi ôn tập
Chương 7: Dự án Thiết kế giao diện website
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các bước thực hiện dự án.

· Khảo sát và phân tích được dự án.
· Thiết kế được giao diện dự án website với UX/UI.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu dự án

2.2.Khảo sát và phân tích dự án

2.3.Thiết kế giao diện dự án website với UX/UI

2.4.Xây dựng tài liệu

2.5.Xây dựng thuyết minh dự án

2.6.Câu hỏi ôn tập
Ôn tập



Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được các bước thiết kế giao diện người dùng.

· Thiết kế được giao diện website theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.
· Sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm Figma vào thiết kế UX/UI cho website.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý thiết kế UX/UI cho website.

2. Nội dung chương:

2.1.Thiết kế giao diện người dùng

2.2.Các công cụ trong Figma

2.3.Thiết kế UX/UI
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Netsupport School, Figma.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Phân tích và thiết kế các trang web đảm bảo đạt chuẩn UX/UI.

· Xác định và lựa chọn được giao diện phù hợp vào việc phát triển website theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Cài đặt được Figma trên PC và sử dụng được Figma online vào việc thiết kế giao diện website.

· Xây dựng được dự án thiết kế giao diện website đảm bảo đạt chuẩn UX/UI.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.

2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng liên thông ngành đồ họa đa phương tiện.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách thiết kế giao diện website trên nền tảng Figma.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự thiết kế được giao diện các trang web trên nền tảng Figma theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Quy trình thiết kế UX/UI

· Các kỹ thuật thiết kế các thành phần của website

· Thiết kế hành vi người dùng

· Phân tích và xây dựng các chức năng

· Thiết kế kiến trúc thông tin

· Thiết kế tương tác.

· Xây dựng được dự án thiết kế giao diện website đạt chuẩn UX/UI.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình Thiết kế giao diện web với UI/UX, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: The Design Thinking Playbook - Thực Hành Tư Duy Thiết Kế, Michael Patrick Larry, Lewrick Link Leifer, NXB Công Thương.

[3].Tài liệu tham khảo 2: https://www.figma.com/.

[4].Tài liệu tham khảo 3: Figma Design Notebook.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB VỚI UI/UX
Mã môn học: TT.C2.616
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cơ sở dữ liệu, thiết kế web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được các khái niệu UI/UX, các loại giao diện người dùng và các thành phần của trang web.

· Trình bày được cách phối màu và nguyên lý thiết kế.

· Mô tả được quy trình thiết kế giao diện người dùng.

· Phân biệt được header, footer, side bar, widget, menu, button, text.

· Phân biệt được UI và UX

· Phân biệt được Wireframe, Mockup và Prototype.

· Phân biệt được các loại giao diện người dùng.

· Phân biệt được cách thiết kế hành vi người dùng, thiết kế tương tác và thiết kế kiến trúc thông tin.

· Phân tích được yêu cầu người dùng và đưa ra giải pháp tối ưu cho ứng dụng.

· Lựa chọn được loại giao diện phù hợp với yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Về kỹ năng:

· Vận dụng được các kiến thức thiết kế giao diện người dùng UI/UX vào thiết kế giao diện website.

· Cài đặt được phần phềm Figma, đăng ký tài khoản và sử dụng phiên bản Figma online.

· Sử dụng được phần mềm Figma vào việc thiết kế giao diện web.
· Thiết kế được các thành phần trên giao diện người dùng website.

· Xây dựng được Wireframe, Mockup và Prototype.
· Thiết kế được các thành phần của trang web và website gồm: header, footer, side bar, widget, menu, text, button.

· Tổ chức xây dựng được dự án thiết kế website đạt chuẩn UX/UI.

· Thiết kế được giao diện website với UX/IU phù hợp với yêu cầu của người dùng về nhận diện thương hiệu, thẩm mỹ, bảo mật thông tin.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Cài đặt và sử dụng các chức năng cơ bản của Figma
	4
	
	4
	

	
	1.Cài đặt Figma
	1
	
	1
	

	
	2.Sử dụng phiên bản Figma online
	1
	
	1
	

	
	3.Các chức năng cơ bản của Figma
	2
	
	2
	

	2
	Bài 2: Thiết kế giao diện người dùng UI
	4
	
	5
	

	
	1.Ngôn ngữ thiết kế
	1
	
	1
	

	
	2.Yếu tố màu sắc
	
	
	
	

	
	3.Yếu tố văn bản
	1
	
	1
	

	
	4.Yếu tố đồ hoạ và hình ảnh
	
	
	
	

	
	5.Yếu tố chuyển động
	1
	
	1
	

	
	6.Không gian
	
	
	
	

	
	7.Lưới và bố cục
	1
	
	1
	

	3
	Bài 3: Thiết kế UI với Figma
	12
	
	12
	

	
	1.Làm quen với giao diện Figma
	2
	
	2
	

	
	2.Làm việc với Frame
	2
	
	2
	

	
	3.Thiết kế các đối tượng
	2
	
	2
	

	
	4.Sử dụng Components
	4
	
	4
	

	
	5.Dựng các tiêu chuẩn cho giao diện
	2
	
	2
	

	4
	Bài 4: Thiết kế UI dựa trên Wireframe
	8
	
	8
	

	
	1.Dựng Wireframe
	2
	
	2
	

	
	2.Thiết kế UI dựa trên Wireframe
	3
	
	3
	

	
	3.Tạo Prototype
	3
	
	3
	

	5
	Bài 5: Thiết kế hành vi người dùng
	4
	
	4
	

	
	1.Mô hình hành vi BJ Fogg
	1
	
	1
	

	
	2.Cách sử dụng mô hình BJ Fogg vào thiết kế hành vi
	1
	
	1
	

	
	3.Thiết kế cảm xúc
	1
	
	1
	

	
	4.Thói quen người dùng
	1
	
	1
	

	
	5.Lôi kéo người dùng
	
	
	
	

	6
	Bài 6: Phân tích và xây dựng các chức năng
	4
	
	4
	

	
	1.Phân tích nhiệm vụ
	1
	
	1
	

	
	2.Kịch bản tương tác của người dùng
	1
	
	1
	

	
	3.Phác thảo ý tưởng
	1
	
	1
	

	
	4.Sử dụng Figma phân tích nhiệm vụ
	1
	
	1
	

	7
	Bài 7: Thiết kế kiến trúc thông tin
	4
	
	4
	

	
	1.Kiến trúc thông tin
	1
	
	1
	

	
	2.Phân tích thông tin
	1
	
	1
	

	
	3.Thiết kế kiến trúc thông tin
	1
	
	1
	

	
	4.Sử dụng Figma để sơ đồ thiết kế kiến trúc thông tin
	1
	
	1
	

	8
	Bài 8: Thiết kế tương tác
	4
	
	4
	

	
	1.Các thành phần trên trang
	1
	
	1
	

	
	2.Các loại trang
	1
	
	1
	

	
	3.Các loại tương tác giữa người dùng và sản phẩm
	1
	
	1
	

	
	4.Phân loại ứng dụng
	1
	
	1
	

	9
	Bài 9: Ôn tập
	16
	
	16
	

	
	1.Thiết kế giao diện người dùng
	3
	
	3
	

	
	2.Các công cụ trong Figma
	8
	
	8
	

	
	3.Thiết kế UX/UI
	5
	
	5
	

	10
	Bài 10: Dự án Thiết kế giao diện website
	30
	
	30
	

	
	1.Khảo sát và chọn dự án
	4
	
	4
	

	
	2.Khảo sát và phân tích dự án
	4
	
	4
	

	
	3.Thiết kế giao diện dự án website với UI/UX
	12
	
	12
	

	
	4.Xây dựng tài liệu
	4
	
	4
	

	
	5.Xây dựng thuyết minh dự án
	6
	
	6
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cài đặt và sử dụng các chức năng cơ bản của Figma
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Tải được Figma phiên bản mới nhất.

· Thực hiện cài đặt và thiết lập được môi trường làm việc trên Figma phiên bản PC và phiên bản online.

2. Nội dung chương:

2.1.Cài đặt Figma

2.2.Sử dụng phiên bản Figma online

2.3.Các chức năng cơ bản của Figma
Bài 2: Thiết kế giao diện người dùng UI
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các yếu tố màu sắc, văn bản, đồ họa, hình ảnh trong thiết kế.

· Giải thích được các yếu tố chuyển động, không gian và bố cục trong thiết kế.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Ngôn ngữ thiết kế

2.2.Yếu tố màu sắc

2.3.Yếu tố văn bản

2.4.Yếu tố đồ hoạ và hình ảnh

2.5.Yếu tố chuyển động

2.6.Không gian

2.7.Lưới và bố cục

Bài 3: Thiết kế UI với Figma
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chức năng của phần mềm Figma.

· Sử dụng được các chức năng của phần mềm Figma vào thiết kế giao diện người dùng.

· Phân biệt được Frame, đối tượng, Components, trong Figma.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Làm quen với giao diện Figma

2.2.Làm việc với Frame

2.3.Thiết kế các đối tượng

2.4.Sử dụng Components

2.5.Dựng các tiêu chuẩn cho giao diện
Bài 4: Thiết kế UI dựa trên Wireframe
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các khái niệm Wireframe, Prototype.

· Dựng được Wireframe và Prototype

· Sử dụng được Figma vào thiết kế giao diện của website dựa trên Wireframe.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Dựng Wireframe

2.2.Thiết kế UI dựa trên Wireframe

2.3.Tạo Prototype

Bài 5: Thiết kế hành vi người dùng
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được khái niệm hành vi người dùng.

· Thiết kế được giao diện của website tạo được cảm xúc, phù hợp với thói quen và lôi kéo được người dùng ở lại website lâu hơn.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo phù hợp với hành vi người dùng và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Mô hình hành vi BJ Fogg

2.2.Cách sử dụng mô hình BJ Fogg vào thiết kế hành vi

2.3.Thiết kế cảm xúc

2.4.Thói quen người dùng

2.5.Lôi kéo người dùng
Bài 6: Phân tích và xây dựng các chức năng
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Phân biệt được nhiệm vụ, kịch bản, ý tưởng.

· Xây dựng được kịch bản tương tác với người dùng.
· Sử dụng thành thạo Figma để phân tích nhiệm vụ
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo phù hợp với kịch bản tương tác với người dùng và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Phân tích nhiệm vụ

2.2.Kịch bản tương tác của người dùng

2.3.Phác thảo ý tưởng

2.4.Sử dụng Figma phân tích nhiệm vụ
Bài 7: Thiết kế kiến trúc thông tin
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được khái niệm kiến trúc thông tin.

· Thiết kế được kiến trúc thông tin.

· Sử dụng Figma để sơ đồ thiết kế kiến trúc thông tin.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo phù hợp với kiến trúc thông tin và tiện dụng.
2. Nội dung chương:

2.1.Kiến trúc thông tin

2.2.Phân tích thông tin

2.3.Thiết kế kiến trúc thông tin

2.4.Sử dụng Figma để sơ đồ thiết kế kiến trúc thông tin
Bài 8: Thiết kế tương tác
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các thành phần trên trang.

· Phân biệt được các loại trang.

· So sánh được các loại tương tác giữa người dùng và sản phẩm.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý trong thiết kế giao diện của website đảm bảo phù hợp với từng loại tương tác của người dùng.

2. Nội dung chương:

2.1.Các thành phần trên trang

2.2.Các loại trang

2.3.Các loại tương tác giữa người dùng và sản phẩm

2.4.Phân loại ứng dụng
Bài 9: Ôn tập



Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được các bước thiết kế giao diện người dùng.

· Thiết kế được giao diện website theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.
· Sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm Figma vào thiết kế UX/UI cho website.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý thiết kế UX/UI cho website.

2. Nội dung chương:

2.1.Thiết kế giao diện người dùng

2.2.Các công cụ trong Figma

2.3.Thiết kế UX/UI
Bài 10: Dự án Thiết kế giao diện website



Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các bước thực hiện dự án.

· Khảo sát và phân tích được dự án.
· Thiết kế được giao diện dự án website với UX/UI.

2. Nội dung chương:

2.1.Khảo sát và chọn dự án

2.2.Khảo sát và phân tích dự án

2.3.Thiết kế giao diện dự án website với UI/UX

2.4.Xây dựng tài liệu

2.5.Xây dựng thuyết minh dự án
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình figma, Netsupport School, internet.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Phân tích và thiết kế các trang web đảm bảo đạt chuẩn UX/UI.

· Xác định và lựa chọn được giao diện phù hợp vào việc phát triển website theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn..

· Kỹ năng:

· Cài đặt được Figma trên PC và sử dụng được Figma online vào việc thiết kế giao diện website.

· Xây dựng được dự án thiết kế giao diện website đảm bảo đạt chuẩn UX/UI.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng liên thông.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách thiết kế giao diện website trên nền tảng Figma.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự thiết kế được giao diện các trang web trên nền tảng Figma theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Quy trình thiết kế UX/UI

· Các kỹ thuật thiết kế các thành phần của website

· Thiết kế hành vi người dùng

· Phân tích và xây dựng các chức năng

· Thiết kế kiến trúc thông tin

· Thiết kế tương tác.

· Xây dựng được dự án thiết kế giao diện website đạt chuẩn UX/UI.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình Thiết kế giao diện web với UI/UX, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: The Design Thinking Playbook - Thực Hành Tư Duy Thiết Kế, Michael Patrick Larry, Lewrick Link Leifer, NXB Công Thương.

[3].Tài liệu tham khảo 2: https://www.figma.com/.

[4].Tài liệu tham khảo 3: Figma Design Notebook.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
Mã môn học: TT.C2.610
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế web, Thiết kế giao diện Web với UI/UX, lập trình Web với Framework, Xây dựng ứng dụng Web trên CMS.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Mô tả được quy trình phát triển phần mềm trong thực tế tại doanh nghiệp.

· Khảo sát, phân tích được yêu cầu người dùng, thiết kế dữ liệu, giao diện ứng dụng và đưa ra giải pháp tối ưu cho ứng dụng.

· Phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý các ràng buộc về nhập dữ liệu.

· Phân tích và lựa chọn giải pháp phù hợp để kiểm thử phần mềm, triển khai phần mềm, bảo trì phần mềm.

· Trình bày được cách cấu hình database và các câu lệnh trong cấu hình database.

· Về kỹ năng:

· Vận dụng được kiến thức chuyên ngành lập trình đã học vào các dự án thực tế phát triển phần mềm.

· Tổ chức xây dựng phần mềm theo quy trình công nghệ phần mềm.

· Tổ chức thực hiện được các bước trong quy trình công nghệ phân mềm.

· Xây dựng được bộ dữ liệu chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng..

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu và kết xuất dữ liệu ra ứng dụng.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu ứng dụng Web
	5
	
	5
	

	
	1. Thu thập yêu cầu ứng dụng web
	1
	
	1
	

	
	2. Phân tích yêu cầu
	1
	
	1
	

	
	3. Đặc tả yêu cầu
	1
	
	1
	

	
	4. Đánh giá yêu cầu
	2
	
	2
	

	2
	Bài 2: Thiết kế ứng dụng web và tổ chức dữ liệu
	10
	
	10
	

	
	1.Thiết kế ứng dụng web 
	5
	
	5
	

	
	2.Thiết kế và tổ chức dữ liệu
	5
	
	5
	

	3
	Bài 3: Thiết kế giao diện ứng dụng web và lập trình ứng dụng web
	20
	
	20
	

	
	1.Thiết kế giao diện ứng dụng web
	10
	
	10
	

	
	2.Lập trình ứng dụng web
	10
	
	10
	

	4
	Bài 4: Kiểm thử ứng dụng web và đóng gói ứng dụng web
	5
	
	8
	

	
	1.Kiểm thử ứng dụng web
	2
	
	2
	

	
	2.Đóng gói ứng dụng web
	3
	
	3
	

	5
	Bài 5: Viết báo cáo
	5
	
	5
	

	
	1.Xây dựng đề cương báo cáo
	1
	
	1
	

	
	2.Triển khai viết nội dung
	3
	
	3
	

	
	3.Hoàn chỉnh báo cáo
	1
	
	1
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu ứng dụng web
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được quá trình khảo khát yêu cầu phần mềm thực tế.

· Thực hiện phân tích được yêu cầu thực tế của ứng dụng.

· Đánh giá được độ khóa của yêu cầu và tính khả thi của ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Thu thập yêu cầu ứng dụng web
2.2.Phân tích yêu cầu

2.3.Đặc tả yêu cầu

2.4.Đánh giá yêu cầu
Bài 2: Thiết kế ứng dụng web và tổ chức dữ liệu
Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các bước thiết kế ứng dụng web trong thực tế.

· Thiết kế được ứng dụng và thiết kế dữ liệu, tổ chức được dữ liệu.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý dữ liệu của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Thiết kế ứng dụng web 

2.2.Thiết kế và tổ chức dữ liệu

Bài 3: Thiết kế giao diện ứng dụng web và lập trình ứng dụng web
Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được quá trình thiết kế giao diện ứng dụng web trong thực tế.

· Vận dụng được các ngôn ngữ lập trình đã học vào việc viết mã lệnh xử lý các chức năng và ràng buộc dữ liệu của ứng dụng.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Thiết kế giao diện ứng dụng web
2.2.Lập trình ứng dụng web

Bài 4: Kiểm thử ứng dụng web và đóng gói ứng dụng web
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được quá trình kiểm thử và đóng gói ứng dụng.

· Kiểm thử và đóng gói được phần mềm đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý kiểm thử và đóng gói ứng dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Kiểm thử ứng dụng web

2.2.Đóng gói

Bài 5: Viết báo cáo đồ án
Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được quy trình viết báo cáo đồ án.

· Vận dụng được kiến thức, kỹ năng viết và trình bày báo cáo.
2. Nội dung chương:

2.1.Xây dựng đề cương báo cáo

2.2.Triển khai viết nội dung

2.3.Hoàn chỉnh báo cáo

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình MS Visual Studio, Android Studio, Visual Studio code, C#, Java, PHP, My SQL, MS SQL Server, Composer, XAMPP, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Mô tả được các bước phát triển phần mềm.

· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng được phần mềm ứng dụng trong thực tế.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành thiết kế trang Web.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Web.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Web.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Khảo sát và phân tích yêu cầu ứng dụng web.

· Thiết kế ứng dụng web và tổ chức dữ liệu.

· Thiết kế giao diện ứng dụng web và lập trình ứng dụng web.

· Kiểm thử ứng dụng web và đóng gói.

· Viết báo cáo sản phẩm đồ án.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu tham khảo 7: Giáo trình lập trình Web với Laravel, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 8: https://laravel.com/.

[3].Tài liệu tham khảo 9: https://laravel-excel.com/.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KỸ THUẬT SEO WEB
Mã môn học: TT.C2.310
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, thiết kế Web, lập trình PHP, Lập trình ASP.NET.

· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Trình bày được cách hoạt động của Google Search.

· Trình bày được các khái niệm trong kỹ thuật SEO web.
· Mô tả được cấu trúc và các thành phần của một trang Web đạt chuẩn SEO.

· Liệt kê được danh sách các công cụ và chức năng của các công cụ phục vụ SEO Web.

· Mô tả được các quy trình phân tích từ khóa, xây dựng từ khóa và phân biệt được các loại từ khóa.

· Mô tả được quy trình SEO web.

· Phân tích và đưa ra các giải pháp SEO hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

· Phân biệt được Internal Link.và Backlink, đánh giá được backlink tốt và xấu.

· Lựa chọn được các công cụ miễn phí phục vụ SEO.

· Phân tích được một bài viết đạt chuẩn SEO.

· Lập kế được hoạch tổ chức thực hiện dự án SEO website.

· Về kỹ năng:

· Vân đụng được các kỹ thuật tìm kiếm từ khóa, phân tích từ khóa, phân loại từ khóa.

· Sử dụng được các công cụ phục vụ SEO Web.

· Xây dựng được bộ từ khóa cần SEO Web.

· Sử dụng được công cụ kiểm tra, phân tích trang Web đạt chuẩn SEO.

· Tối ưu được các thể HTML trên trang.

· Xây dựng được website đạt chuẩn SEO.

· Xây dựng được hệ thống link nội bộ và backlink chất lượng.

· Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả của dự án SEO website.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Tổng quan SEO
	8
	8
	 
	

	
	1. Giới thiệu SEO
	1
	1
	
	

	
	2. Các thuật ngữ trong SEO
	
	
	
	

	
	3. Hoạt động của Google
	1
	1
	
	

	
	4. Cách Google sắp xếp trang web
	
	
	
	

	
	5. Các thuật ngữ trong SEO
	
	
	
	

	
	6. Cài đặt SEO tool miễn phí
	2
	2
	
	

	
	7. Domain và Hosting
	
	
	
	

	
	8. Quản trị trang Web
	
	
	
	

	
	9. Xây dựng trang Web trên CMS phổ biến.
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Nghiên cứu từ khóa trong SEO
	4
	4
	 
	

	
	1. Các khái niệm về từ khoá
	2
	2
	
	

	
	2. Các dạng từ khoá SEO
	
	
	
	

	
	3. Quy trình nghiên cứu từ khóa SEO
	1
	1
	
	

	
	4. Tìm hiểu nhu cầu và đánh giá độ khó
	
	
	
	

	
	5. Công cụ nghiên cứu từ khoá
	1
	1
	
	

	
	6. Phân tích từ khoá đối thủ
	
	
	
	

	
	7. Kiểm tra thứ hạng từ khóa
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Tối ưu trang Web đạt chuẩn SEO
	4
	4
	
	

	
	1. Tối ưu các yếu tố trên 1 trang web
	1
	1
	
	

	
	2. Tìm hiểu các thẻ HTML trong SEO
	
	
	
	

	
	3. Các thẻ meta tag
	2
	2
	
	

	
	4. Kỹ thuật SEO hình ảnh
	
	
	
	

	
	5. Seo copywriting
	
	
	
	

	
	6. Dữ liệu có cấu trúc (Schema) 
	1
	1
	
	

	
	7.Tối ưu schema
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Tối ưu cấu trúc Website
	2
	2
	
	

	
	1. Tối ưu cấu trúc website
	1
	1
	
	

	
	2. Anchor text
	
	
	
	

	
	3. Các tiêu chí đánh giá website chuẩn SEO
	1
	1
	
	

	5
	Chương 5: Tối ưu On-Site
	2
	2
	
	

	
	1. Tối ưu các yếu tố trên toàn bộ website
	1
	1
	
	

	
	2. Cách tạo sitemap HTML và XML
	
	
	
	

	
	3. Cách cài Robot.txt
	1
	1
	
	

	
	4.Tối ưu tốc độ tải trang
	
	
	
	

	
	5.Kỹ thuật SEO với Category, tags
	
	
	
	

	6
	Chương 6: Link building và Social Marketing
	2
	2
	
	

	
	1. Kỹ thuật xây dựng Internal Link
	1
	1
	
	

	
	2. Liên kết ngoài Website (External Link/Outbound Link)
	
	
	
	

	
	3. Backlink
	
	
	
	

	
	4. Các mô hình Link Building hiệu quả
	
	
	
	

	
	5. Các bước với Forum seeding
	1
	1
	
	

	
	6. Social SEO
	
	
	
	

	7
	Chương 7:  Viết nội dung chuẩn SEO
	3
	2
	
	1

	
	1.Nội dung (Content) chuẩn SEO
	1
	1
	
	

	
	2.Cấu trúc một bài viết chuẩn SEO.
	
	
	
	

	
	3.Quy trình viết bài chuẩn SEO
	1
	1
	
	

	
	4.Phương pháp tối ưu bài viết chuẩn SEO
	
	
	
	

	
	5.Xây dựng nội dung sáng tạo để lan truyền
	
	
	
	

	8
	Chương 8:  Công cụ SEO
	2
	2
	
	

	
	1. Các công cụ phân tích Website
	1
	1
	
	

	
	2. Công cụ tăng Traffic
	
	
	
	

	
	3. Google Search Console
	
	
	
	

	
	4. Google Analytics
	
	
	
	

	
	5. Google Suggest
	1
	1
	
	

	
	6. Google My Bussiness
	
	
	
	

	
	7. Các thuật toán Google
	
	
	
	

	10
	Ôn tập
	3
	2
	
	1

	
	1. Nghiên cứu từ khóa 
	1
	1
	
	

	
	2. Tối ưu trang Web đạt chuẩn SEO
	
	
	
	

	
	3. Tối ưu toàn bộ cấu trúc Website
	
	
	
	

	
	4. Viết bài đạt chuẩn SEO 
	2
	1
	
	1

	
	5. Xây dựng link và backlink 
	
	
	
	

	
	6. Các công cụ SEO 
	
	
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SEO
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được các khái niệm Domain và Hosting; 

· Lựa chọn được Domain và Hosting phù hợp.

· Cài đặt được CMS phổ phổ biến.

· Xây dựng trang Web trên CMS phổ biến.

2. Nội dung chương:

2.1. Giới thiệu SEO

2.2. Các thuật ngữ trong SEO

2.3. Hoạt động của Google

2.4. Cách Google sắp xếp trang web

2.5. Các thuật ngữ trong SEO

2.6. Cài đặt SEO tool miễn phí

2.7. Domain và Hosting

2.8. Quản trị trang Web

2.9. Xây dựng trang Web trên CMS phổ biến.
Chương 2: NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA TRONG SEO 
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Mô tả được các dạng từ khóa.

· Giải thích được quy trình nghiên cứu và chọn từ khóa.
· Đánh giá được độ khó của từ khóa.
· Xây dựng được bộ từ khóa và kiểm tra được thứ hạng từ khóa.

2. Nội dung chương: 

2.1. Các khái niệm về từ khoá
2.2. Các dạng từ khoá SEO
2.3. Quy trình nghiên cứu và chọn từ khóa

2.4. Tìm hiểu nhu cầu và đánh giá độ khó

2.5. Công cụ nghiên cứu từ khoá

2.6. Phân tích từ khoá đối thủ cạnh tranh
2.7. Kiểm tra thứ hạng từ khóa
Chương 3: TỐI ƯU TRANG WEB ĐẠT CHUẨN SEO
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được quy trình tối ưu trang web đạt chuẩn SEO.

· Trình bày được các kỹ thuật tối ưu các thể HTML.

· Vận dụng được kỹ thuật SEO hình ảnh và tối ưu tốc độ trang.

2. Nội dung chương:

2.1.Tối ưu các yếu tố trên 1 trang web

2.2.Tìm hiểu các thẻ HTML trong SEO

2.3.Các thẻ meta tag

2.4.Kỹ thuật SEO hình ảnh

2.5.Seo copywriting

2.6.Dữ liệu có cấu trúc (Schema)

2.7.Tối ưu schema
Chương 4: TỐI ƯU CẤU TRÚC WEBSITE
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Mô tả được cấu trúc website theo chuẩn Silo.

· Xử lý hiệu quả Anchor text.

· Giải thích được các tiêu chí đánh giá website chuẩn SEO.

2. Nội dung chương:

2.1. Tối ưu cấu trúc website 

2.2. Anchor text

2.3. Các tiêu chí đánh giá website chuẩn SEO.
Chương 5: TỐI ƯU ON-SITE
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được các yếu tố ảnh hướng đến SEO trên website.

· Xây dựng được sitemap và cài Robot.txt.

· Vận dụng được các kỹ thuật SEO Category, tags.

2. Nội dung chương:

2.1. Tối ưu các yếu tố trên toàn bộ website

2.2. Tạo sitemap

2.3. Cài Robot.txt
2.4. Tối ưu tốc độ tải trang
2.5. Kỹ thuật SEO với Category, tags
Chương 6: LINK BUILDING VÀ SOCIAL MARKETING
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được Internal Link, Backlink.

· Mô tả được các mô hình Link Building hiệu quả.

· Xây dựng được hệ thống Internal Link và Backlink chất lượng.

2. Nội dung chương:

2.1.Kỹ thuật xây dựng Internal Link

2.2.Liên kết ngoài Website (External Link/Outbound Link)

2.3.Backlink

2.4.Các mô hình Link Building hiệu quả

2.5.Các bước với Forum seeding

2.6.Social SEO
Chương 7: VIẾT NỘI DUNG CHUẨN SEO
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được cấu trúc của một bài viết đạt chuẩn SEO.

· Mô tả được các tiêu chí của một bài viết đạt chuẩn SEO.

· Vận dụng được phương pháp, quy trình vào việc tối ưu bài viết chuẩn SEO.
2. Nội dung chương:

2.1.Nội dung (Content) chuẩn SEO

2.2.Cấu trúc một bài viết chuẩn SEO.

2.3.Quy trình viết bài chuẩn SEO

2.4.Phương pháp tối ưu bài viết chuẩn SEO

2.5.Xây dựng nội dung sáng tạo để lan truyền
Chương 8: CÔNG CỤ SEO
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả chức năng của các công cụ SEO Google Search Console, Google Analytics, Các thuật toán Google, Google Suggest, Google My Bussiness.

· Sử dụng hiệu quả các công cụ Google Search Console, Google Analytics, Các thuật toán Google, Google Suggest, Google My Bussiness..
2. Nội dung chương:

2.1.Các công cụ phân tích Website

2.2.Công cụ tăng Traffic

2.3.Google Search Console

2.4.Google Analytics

2.5.Google Suggest

2.6.Google My Bussiness

2.7.Các thuật toán Google
ÔN TẬP 



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Xây dựng được bộ từ khóa SEO.

· Xây dựng trang web đạt chuẩn SEO.
· Sử dụng thành thạo các công cụ SEO.

· Quản lý được dự án SEO.

2. Nội dung chương:

2.1. Nghiên cứu từ khóa 

2.2. Tối ưu trang Web đạt chuẩn SEO

2.3. Tối ưu toàn bộ cấu trúc Website

2.4. Viết bài đạt chuẩn SEO 

2.5. Xây dựng hệ tống internal link và backlink 

2.6. Các công cụ SEO 

2.7. Quản lý dự án SEO
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết/Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, Internet.
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Trình bày được các khái niệm trong kỹ thuật SEO web.

· Trình bày được cách hoạt động của Google Search.

· Trình bày được các khái niệm trong kỹ thuật SEO web.

· Mô tả được cấu trúc và các thành phần của một trang Web đạt chuẩn SEO.

· Liệt kê được danh sách các công cụ và chức năng của các công cụ phục vụ SEO Web.

· Mô tả được các quy trình phân tích từ khóa, xây dựng từ khóa và phân biệt được các loại từ khóa.

· Mô tả được quy trình SEO web.

· Phân tích và đưa ra các giải pháp SEO hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

· Phân biệt được Internal Link.và Backlink, đánh giá được backlink tốt và xấu.

· Lựa chọn được các công cụ miễn phí phục vụ SEO.

· Phân tích được một bài viết đạt chuẩn SEO.

· Lập kế được hoạch tổ chức thực hiện dự án SEO website.

· Kỹ năng:

· Vân đụng được các kỹ thuật tìm kiếm từ khóa, phân tích từ khóa, phân loại từ khóa.

· Sử dụng được các công cụ phục vụ SEO Web.

· Xây dựng được bộ từ khóa cần SEO Web.

· Sử dụng được công cụ kiểm tra, phân tích trang Web đạt chuẩn SEO.

· Tối ưu được các thể HTML trên trang.

· Xây dựng được website đạt chuẩn SEO.

· Xây dựng được hệ thống link nội bộ và backlink chất lượng.

· Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả của dự án SEO website.
· Xây dựng được các kênh để kéo traffic.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành thiết kế Web.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Dùng phương pháp thuyết trình, giảng giải, pháp vấn, cho ví dụ minh họa để thao tác mẩu cho sinh viên sử dụng được các công cụ SEO.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các các dự án SEO Web theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO.

· Khảo sát và phân tích đối thủ cạnh tranh.

· Tối ưu trang web đạt chuẩn SEO.

· Tối ưu tổng thể toàn site.

· Xây dựng hệ thống link và backlink chất lượng.

· Viết nội dung đạt chuẩn SEO.

· Quản lý được dự án SEO web.

· Sử dụng các công cụ SEO.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình Kỹ Thuật SEO Web Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.

[2]. Tài liệu tham khảo 1: Seo Master - Bí Quyết Đưa Website Lên Trang 1 Google -Tái Bản 2020, Nguyễn Trọng Thơ.

[3]. Tài liệu tham khảo 2: Google's Search Engine Optimization Starter Guide(pdf).

[4]. Tài liệu tham khảo 3: The Beginners Guide To SEO (pdf).

[5].Tài liệu tham khảo 4: Introduction to Search Engine Optimization (pdf).

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH KỸ THUẬT SEO WEB 
Mã môn học: TT.C2.313
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu đ​ược bố trí học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, thiết kế Web, lập trình PHP, Lập trình ASP.NET.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

II. Mục tiêu môn học:

Về kiến thức:

· Trình bày được cách hoạt động của Google Search.

· Trình bày được các khái niệm trong kỹ thuật SEO web.
· Mô tả được cấu trúc và các thành phần của một trang Web đạt chuẩn SEO.

· Liệt kê được danh sách các công cụ và chức năng của các công cụ phục vụ SEO Web.

· Mô tả được các quy trình phân tích từ khóa, xây dựng từ khóa và phân biệt được các loại từ khóa.

· Mô tả được quy trình SEO web.
· Phân tích và đưa ra các giải pháp SEO hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

· Phân biệt được Internal Link.và Backlink, đánh giá được backlink tốt và xấu.

· Lựa chọn được các công cụ miễn phí phục vụ SEO.

· Phân tích được một bài viết đạt chuẩn SEO.
· Lập kế được hoạch tổ chức thực hiện dự án SEO website.
Về kỹ năng:

· Vân đụng được các kỹ thuật tìm kiếm từ khóa, phân tích từ khóa, phân loại từ khóa.

· Sử dụng được các công cụ phục vụ SEO Web.

· Xây dựng được bộ từ khóa cần SEO Web.
· Sử dụng được công cụ kiểm tra, phân tích trang Web đạt chuẩn SEO.

· Tối ưu được các thể HTML trên trang.

· Xây dựng được website đạt chuẩn SEO.

· Xây dựng được hệ thống link nội bộ và backlink chất lượng.

· Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả của dự án SEO website.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Thực hành các kỹ năng tìm kiếm trên công cụ Google
	4
	
	4
	

	
	1.Nội quy phòng thực hành
	3
	
	3
	

	
	2.Giới thiệu môn học thực hành kỹ thuật SEO Web
	
	
	
	

	
	3.An toàn vệ sinh lao động trong phòng thực hành
	
	
	
	

	
	4.Thực hành các kỹ năng tìm kiếm trên công cụ Google
	
	
	
	

	
	5. Lựa chọn tên miền (Domain) đạt chuẩn SEO cho một thương hiệu cụ thể
	1
	
	1
	

	2
	Bài 2: Cài đặt Wordpress
	4
	
	4
	

	
	1.Cài đặt Xampp
	1
	
	1
	

	
	2.Cài đặt Wordpress trên localhost
	1
	
	1
	

	
	3.Cài đặt Theme
	1
	
	1
	

	
	4.Cài đặt và cấu hình các plugin
	1
	
	1
	

	3
	Bài 3: Xây dựng trang Web trên Wordpress
	4
	
	4
	

	
	1.Xây dựng trang Web trên Wordpress
	1
	
	1
	

	
	2.Custom Theme
	1
	
	1
	

	
	3.Xây dựng menu
	1
	
	1
	

	
	4.Xây dựng header và footer
	1
	
	1
	

	4
	Bài 4: Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa và kiểm tra thứ hạng từ khóa
	4
	
	4
	

	
	1.Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí
	2
	
	2
	

	
	2.Kiểm tra thứ hạng của từ khóa
	2
	
	2
	

	5
	Bài 5: Xây dựng bộ từ khóa SEO
	8
	
	8
	

	
	1.Xây dựng bộ từ khóa để SEO cho WebSite
	2
	
	2
	

	
	2.Bộ từ khóa SEO page
	2
	
	2
	

	
	3.Bộ từ khóa SEO post
	2
	
	2
	

	
	4.Bộ từ khóa SEO tag và Category
	2
	
	2
	

	6
	Bài 6: Tối ưu trang Web đạt chuẩn SEO
	8
	
	8
	

	
	1.Sử dụng các công cụ kiểm tra trang Web đạt chuẩn SEO.
	2
	
	2
	

	
	2.Tối ưu các thẻ HTML cho trang Web.
	2
	
	2
	

	
	3.Tối ưu các thẻ cho image.
	2
	
	2
	

	
	4.Tối ưu nội dung và từ khóa
	2
	
	2
	

	7
	Bài 7: Thực hiện tối ưu cấu trúc Website
	4
	
	4
	

	
	1.Tổ chức lại sơ đồ Website.
	2
	
	2
	

	
	2.Tối ưu cấu trúc Website
	2
	
	2
	

	8
	Bài 8: Viết bài cho trang Landing page chuẩn SEO
	4
	
	4
	

	
	1.Viết bài cho trang Landing page đạt chuẩn SEO
	3
	
	3
	

	
	2.Sử dụng công cụ kiểm tra trang Web đạt chuẩn SEO
	1
	
	1
	

	9
	Bài 9: Viết bài cho trang các trang hỗ trợ SEO đạt chuẩn SEO
	4
	
	4
	

	
	1.Viết bài cho trang các trang hỗ trợ SEO đạt chuẩn SEO
	3
	
	3
	

	
	2.Sử dụng công cụ kiểm tra trang Web đạt chuẩn SEO
	1
	
	1
	

	10
	Bài 10: Xây dựng hệ thống internal link
	4
	
	4
	

	
	1.Lựa chọn mô hình xây dựng internal link
	1
	
	1
	

	
	2.Xây dựng internal link cho website
	3
	
	3
	

	11
	Bài 11: Xây dựng hệ thống backlink chất lượng
	8
	
	8
	

	
	1.Xây dựng hệ thống site vệ tinh.
	4
	
	4
	

	
	2.Thực hiện các giải pháp đi backlink chất lượng.
	4
	
	4
	

	12
	Bài 12: Đăng ký Website với Google 
	4
	
	4
	

	
	1.Google Search Console.
	2
	
	2
	

	
	2.Google Analytics.
	2
	
	2
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1: Thực hành các kỹ năng tìm kiếm trên công cụ Google
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Trình bày được cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin trên công cụ Google.
· Sử dụng được cách tìm kiếm cụm từ chính xác, loại trừ

· Tìm được các cụm từ trong văn bản, tiêu đề, URL
2.Nội dung:
2.1.Nội quy phòng thực hành

2.2.Giới thiệu môn học thực hành kỹ thuật SEO Web

2.3.An toàn vệ sinh lao động trong phòng thực hành

2.4.Thực hành các kỹ năng tìm kiếm trên công cụ Google

2.5. Lựa chọn tên miền (Domain) đạt chuẩn SEO cho một thương hiệu cụ thể
Bài 2: Cài đặt Wordpress
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Trình bày được chức năng và các bước cài đặt XAMPP 

· Trình bày được chức năng và các bước cài đặt Wordpress

· Cài đặt được Theme, plugin.
2.Nội dung:
2.1.Cài đặt Xampp

2.2.Cài đặt Wordpress trên localhost

2.3.Cài đặt Theme

2.4.Cài đặt các plugin

Bài 3: Xây dựng trang Web trên Wordpress
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được các thành phần của một trang Web 

· Xây dựng được cấu trúc của một trang Web
· Thực hiện custom được Theme, xây dựng menu, header, footer của trang Web.
2.Nội dung:
2.1.Xây dựng trang Web trên Wordpress

2.2.Custom Theme

2.3.Xây dựng menu

2.4.Xây dựng header và footer

Bài 4: Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa và kiểm tra thứ hạng từ khóa
Thời gian: 4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được các loại từ khóa

· Liệt kê danh sách các công cụ phân tích từ khóa và nghiên cứu từ khóa

2.Nội dung:
2.1.Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí
2.2.Kiểm tra thứ hạng của từ khóa
Bài 5: Xây dựng bộ từ khóa SEO
Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được các loại từ khóa.

· Xây dựng được bộ từ khóa SEO
2.Nội dung:
2.1.Xây dựng bộ từ khóa để SEO cho WebSite

2.2.Bộ từ khóa SEO page

2.3.Bộ từ khóa SEO post

2.4.Bộ từ khóa SEO tag và Category
Bài 6: Tối ưu trang Web đạt chuẩn SEO 
Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu: 

· Trình bày được chuẩn SEO cho một trang Web
· Sử dụng được công cụ kiểm tra một trang Web và phát hiện các thành phần chưa đạt chuẩn SEO
· Lựa chọn được các thể HTML ảnh hưởng đến SEO
2.Nội dung:
2.1.Sử dụng các công cụ kiểm tra trang Web đạt chuẩn SEO
2.2.Tối ưu các thẻ HTML cho trang Web

2.3.Tối ưu các thẻ cho image

2.4.Tối ưu nội dung và từ khóa

Bài 7: Thực hiện tối ưu cấu trúc Website
Thời gian:4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Liệt kê được các thành phần ảnh hưởng đến SEO trong cấu trúc website
· Thực hiện tối ưu được các thành phần hiện tại không đạt chuẩn SEO

2.Nội dung:
2.1.Tổ chức lại sơ đồ Website.
2.2.Tối ưu cấu trúc Website
Bài 8: Viết bài cho trang Landing page chuẩn SEO
Thời gian:4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được các thành phần ảnh hưởng đến SEO trong trong bài viết

· Thực hiện kiểm tra được bài viết đạt chuẩn SEO

· Sử dụng thành thạo các công cụ SEO trang Web

2.Nội dung:
2.1.Viết bài cho trang Landing page đạt chuẩn SEO
2.2.Sử dụng công cụ kiểm tra trang Web đạt chuẩn SEO
Bài 9: Viết bài cho trang các trang hỗ trợ SEO đạt chuẩn SEO
Thời gian:4 giờ
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được các thành phần ảnh hưởng đến SEO trong trong bài viết

· Thực hiện kiểm tra được bài viết đạt chuẩn SEO

· Sử dụng thành thạo các công cụ SEO trang Web

2.Nội dung:
2.1.Viết bài cho trang các trang hỗ trợ SEO đạt chuẩn SEO
2.2.Sử dụng công cụ kiểm tra trang Web đạt chuẩn SEO
Bài 10: Xây dựng hệ thống internal link
Thời gian: 4 giờ.
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được internal link và backlink

· Phân biệt được các môn hình internal link

· Nêu được các cách xây dựng backlink chất lượng

· Tổ chức và xây dựng được hệ thống internal link và backlink chất lượng

2.Nội dung:
2.1.Lựa chọn mô hình xây dựng internal link

2.2.Xây dựng internal link cho website
Bài 11: Xây dựng hệ thống backlink chất lượng
Thời gian: 4 giờ.
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được backlink.

· Xây dựng được hệ thống site vệ tính để đi backlink.

· Mô tả được các giải pháp đi backlink chất lượng.

· Thực hiện được các giải pháp đi backlink chất lượng.

2.Nội dung:
2.1.Xây dựng hệ thống site vệ tinh

2.2.Thực hiện các giải pháp đi backlink chất lượng
Bài 12: Đăng ký Website với Google
Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu: 

· Mô tả được chức năng của Google Search Console, Google Analytics.

· Sử dụng thành thạo các chức năng của Google Search Console, Google Analytics.

2.Nội dung:
2.1.Google Search Console
2.2.Google Analytics
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

· Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính có Internet.

· Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt .

· Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

· Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

· Trình bày được các khái niệm trong kỹ thuật SEO web.

· Trình bày được cách hoạt động của Google Search.

· Trình bày được các khái niệm trong kỹ thuật SEO web.

· Mô tả được cấu trúc và các thành phần của một trang Web đạt chuẩn SEO.

· Liệt kê được danh sách các công cụ và chức năng của các công cụ phục vụ SEO Web.

· Mô tả được các quy trình phân tích từ khóa, xây dựng từ khóa và phân biệt được các loại từ khóa.

· Mô tả được quy trình SEO web.

· Phân tích và đưa ra các giải pháp SEO hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

· Phân biệt được Internal Link.và Backlink, đánh giá được backlink tốt và xấu.

· Lựa chọn được các công cụ miễn phí phục vụ SEO.

· Phân tích được một bài viết đạt chuẩn SEO.

b. Kỹ năng:

· Vân đụng được các kỹ thuật tìm kiếm từ khóa, phân tích từ khóa, phân loại từ khóa.

· Sử dụng được các công cụ phục vụ SEO Web.

· Xây dựng được bộ từ khóa cần SEO Web.

· Sử dụng được công cụ kiểm tra, phân tích trang Web đạt chuẩn SEO.

· Tối ưu được các thể HTML trên trang.

· Xây dựng được website đạt chuẩn SEO.

· Xây dựng được hệ thống link nội bộ và backlink chất lượng.

· Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả của dự án SEO website.
· Xây dựng được các kênh để kéo traffic.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 



Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Xây dựng bộ từ khóa phù hợp.

· Tối ưu trang web đạt chuẩn SEO.

· Bài viết đạt chuẩn SEO.

· Hệ thống internal link và backlink chất lượng.

· Xây dựng được hệ thống site vệ tinh chất lượng.
· Xây dựng được các kênh để kéo traffic.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng liên thông.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Sử dụng các website có từ khóa lên top để mô tả cho sinh viên cách SEO.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các các dự án SEO Web theo các kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO.

· Khảo sát và phân tích đối thủ cạnh tranh.

· Tối ưu trang web đạt chuẩn SEO.

· Tối ưu tổng thể toàn site.

· Xây dựng hệ thống link và backlink chất lượng.

· Viết nội dung đạt chuẩn SEO.

· Sử dụng các công cụ SEO.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình Kỹ Thuật SEO Web Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.

[2]. Tài liệu tham khảo 1: Nguyễn Trọng Thơ, Seo Master - Bí Quyết Đưa Website Lên Trang 1 Google -Tái Bản 2020.

[3]. Tài liệu tham khảo 2: Google's Search Engine Optimization Starter Guide(pdf).

[4]. Tài liệu tham khảo 3: The Beginners Guide To SEO (pdf).

[5].Tài liệu tham khảo 4: Introduction to Search Engine Optimization (pdf).


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: LẬP TRÌNH PYTHON
Mã môn học: TT.C2.612
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Tính chất: Là môn học đào tạo nghề tự chọn.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Mô tả được kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp.
· Trình bày được cách lập trình hướng đối tượng trên Python.
· Phân tích được yêu cầu người dùng và đưa ra giải pháp tối ưu cho ứng dụng.
· Phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý các thao tác trên tập tin.
· Giải thích được quy trình kết nối, truy xuất dữ liệu giữa ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
· Lựa chọn được điều khiển, công cụ phù hợp để kết xuất dữ liệu trong từng ứng dụng thực tiễn cụ thể.
· Về kỹ năng:

· Vận dụng được các kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python.

· Tổ chức xây dựng ứng dụng theo kiến trúc đa tầng, khoa học, hợp lý đảm bảo tính bảo mật thông tin và tái sử dụng, dễ bảo trì và mở rộng, nâng cấp trong tương lai.

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất dữ liệu ra ứng dụng bằng ngôn ngữ Python.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về lập trình Python
	6
	6
	 
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Cài đặt Python trên Windows
	
	
	
	

	
	3.Giao diện lập trình Python GUI
	
	
	
	

	
	4.Chạy chương trình Python
	
	
	
	

	
	5.Hiển thị dữ liệu trên Python
	1
	1
	
	

	
	6.Kiểu dữ liệu
	
	
	
	

	
	7.Hằng và Biến
	
	
	
	

	
	8.Phép toán
	1
	1
	
	

	
	9.Câu lệnh cấu trúc điều khiển IF
	
	
	
	

	
	10.Câu lệnh vòng lặp
	1
	1
	
	

	
	11.Mảng
	1
	1
	
	

	
	12.Câu hỏi ôn tâp
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Các thao tác trên tập tin
	3
	3
	 
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Ghi dữ liệu ra tập tin
	
	
	
	

	
	3.Đọc dữ liệu từ tập tin
	1
	1
	
	

	
	4.Đọc mảng 1 chiều từ tập tin
	
	
	
	

	
	5.Đọc mảng nhiều chiều từ tập tin
	1
	1
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Hàm và Module
	3
	3
	
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Định nghĩa hàm
	
	
	
	

	
	3.Gọi hàm
	
	
	
	

	
	4.Module
	1
	1
	
	

	
	5.Bài tập vận dụng
	1
	1
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Cấu trúc dữ liệu nâng cao trên Python
	3
	2
	
	1

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Chuỗi (String)
	
	
	
	

	
	3.Cấu trúc dữ liệu Tuple
	
	
	
	

	
	4.Cấu trúc dữ liệu tập hợp (Set)
	2
	1
	
	1

	
	5.Cấu trúc dữ liệu từ điển (Dictionary)
	
	
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong Python
	3
	3
	
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Lớp, đối tượng
	
	
	
	

	
	3.Thuộc tính, phương thức
	1
	1
	
	

	
	4.Kế thừa, định nghĩa chồng
	
	
	
	

	
	5.Bài tập vận dụng
	1
	1
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	6
	Chương 6: Xử lý Ảnh
	3
	3
	
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Cài đặt thư viện
	
	
	
	

	
	3.Mở file
	1
	1
	
	

	
	4.Ghi file
	
	
	
	

	
	5.Tạo Thumbnail
	1
	1
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Thiết kế giao diện
	3
	3
	
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Thiết kế giao diện với Tkinter
	
	
	
	

	
	3.Bài tập vận dụng
	1
	1
	
	

	
	4.Câu hỏi ôn tập
	1
	1
	
	

	8
	Chương 8: Kết nối cơ sở dữ liệu MYSQL
	3
	3
	
	

	
	1.Giới thiệu
	1
	1
	
	

	
	2.Cài đặt MySQL
	
	
	
	

	
	3.Kết nối đến My SQL Server
	1
	1
	
	

	
	4.Truy vấn dữ liệu
	
	
	
	

	
	5.Đóng kết nối
	1
	1
	
	

	
	6.Câu hỏi ôn tập
	
	
	
	

	9
	Ôn tập
	3
	2
	
	1

	
	1.Cấu trúc dữ liệu
	1
	1
	
	

	
	2.Hướng đối tượng
	
	
	
	

	
	3.Xử lý ảnh
	
	
	
	

	
	4.Kết nối My SQL
	2
	1
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về lập trình Python 

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được các bước cài đặt Python.
· Mô tả được các bước xây dựng và thực thi chương trình trên Python.
· Sử dụng được kiểu dữ liệu, phép toán, hằng, biến, các lệnh cấu trúc điều khiển if và vòng lặp, cấu trúc dữ liệu mảng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Cài đặt Python trên Windows

2.3.Giao diện lập trình Python GUI

2.4.Chạy chương trình Python

2.5.Hiển thị dữ liệu trên Python

2.6.Kiểu dữ liệu

2.7.Hằng và Biến
2.8.Các phép toán
2.9.Câu lệnh cấu trúc điều khiển IF

2.10.Câu lệnh vòng lặp

2.11.Mảng

2.12.Câu hỏi ôn tâp
Chương 2: Các thao tác trên tập tin
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Trình bày được các thao tác trên tập tin.

· Mô tả được cách ghi dữ liệu và đọc dữ liệu từ tập tin.
· Viết được chương trình đọc dữ liệu của mảng một chiều từ tập tin, nhiều chiều từ tập tin.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương: 

2.1.Giới thiệu

2.2.Ghi dữ liệu ra tập tin

2.3.Đọc dữ liệu từ tập tin

2.4.Đọc mảng 1 chiều từ tập tin

2.5.Đọc mảng nhiều chiều từ tập tin

2.6.Câu hỏi ôn tập
Chương 3: Hàm và lời gọi hàm
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được cách định nghĩa hàm và cách gọi thực thi hàm tự định nghĩa.

· Vận dụng được cách xây dựng hàm vào các ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên ứng dụng.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Định nghĩa hàm

2.3.Gọi hàm

2.4.Bài tập vận dụng

2.5.Câu hỏi ôn tập
Chương 4: Cấu trúc dữ liệu nâng cao trên Python
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được cấu trúc dữ liệu chuỗi trong Python.

· Phân biệt được các cấu trúc dữ liệu chuỗi, Tuple, tập hợp (Set), từ điển (Dictionary).

· Lựa chọn được sự kiện phù hợp để xử lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong ứng dụng Python của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Chuỗi (String)

2.3.Cấu trúc dữ liệu Tuple

2.4.Cấu trúc dữ liệu tập hợp (Set)

2.5.Cấu trúc dữ liệu từ điển (Dictionary)

2.6.Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Lập trình hướng đối tượng trong Python
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được các các bước khai báo lớp trong Python.

· Vận dụng được class vào việc xây dựng ứng dụng trên Python.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Lớp, đối tượng

2.3.Thuộc tính, phương thức

2.4.Kế thừa, định nghĩa chồng

2.5.Bài tập vận dụng

2.6.Câu hỏi ôn tập
Chương 6: Xử lý Ảnh
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được chức năng của thư viện xử lý ảnh trên môi trường ngôn ngữ lập trình Python.

· Sử dụng được các thao tác của thư viện xử lý ảnh phù hợp vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Cài đặt thư viện

2.3.Mở file

2.4.Ghi file

2.5.Tạo Thumbnail

2.6.Câu hỏi ôn tập
Chương 7: Thiết kế giao diện
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được chức năng của các điều khiển trong ứng dụng Python.

· Vận dụng được các điều khiển vào việc xây dựng ứng dụng trên Python.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Lớp, đối tượng

2.3.Thuộc tính, phương thức

2.4.Kế thừa, định nghĩa chồng

2.5.Bài tập vận dụng

2.6.Câu hỏi ôn tập
Chương 8: KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU My SQL
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL.

· Cài đặt, sử dụng và quản trị My SQL.
· Xây dựng được ứng dụng thực hiện truy vần dữ liệu (select, insert, delete, update) trên MySQL.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Giới thiệu

2.2.Cài đặt MySQL

2.3.Kết nối đến My SQL Server

2.4.Truy vấn dữ liệu

2.5.Đóng kết nối

2.6. Câu hỏi ôn tập
Ôn tập



Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được kiểu dữ liệu, phép toán, hằng, biến, các lệnh cấu trúc điều khiển if và vòng lặp, cấu trúc dữ liệu mảng trong Python.

· Xây dựng ứng dụng Python có truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.
· Lựa chọn được các điều khiển phù hợp vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên ứng dụng Python.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Cấu trúc dữ liệu trong Python
2.2.Hướng đối tượng trong Python
2.3.Xử lý ảnh

2.4.Kết nối My SQL
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Python, MYSQL, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Xác định và lựa chọn được các điều khiển phù hợp vào việc xây dựng ứng dụng Python theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Xác định và lựa chọn được các công cụ phù hợp vào việc xây dựng ứng dụng Python có truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng và cài đặt được các ứng dụng Python trong thực tế.

· Xây dựng được các ứng dụng Python có truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng trình độ cao đẳng ngành lập trình máy tính.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Python.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Python theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các lệnh cấu trúc điều khiển, vòng lặp, Class, Xử lý ảnh thường dùng trong ứng dụng Python.

· Kết nối xử lý truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất đến ứng dụng Python.

· Các kỹ thuật, công cụ xử lý dữ liệu trong ứng dụng Python.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình lập trình trên thiết bị di động, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: Lê Trọng Nhân – Nguyễn Trần Hữu Nguyên – Võ Tấn Phương – Nguyễn Thanh Hải – Phạm Văn Vinh – Lê Phương Nam – Băng Ngọc Bảo Tâm (2020), Hướng dẫn lập trình Python cơ bản, The Dariu Foundation.

[3].Tài liệu tham khảo 2: Trần Đăng Hưng – Đặng Thành Trung – Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020), Giáo trình Lập trình Python, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

[4].Tài liệu tham khảo 3: Bùi Việt Hà (2020), Python nâng cao, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH LẬP TRÌNH PYTHON
Mã môn học: TT.C2.613
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Tính chất: Là môn học đào tạo nghề tự chọn.
II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:

· Mô tả được kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp.
· Trình bày được cách lập trình hướng đối tượng trên Python.
· Phân tích được yêu cầu người dùng và đưa ra giải pháp tối ưu cho ứng dụng.
· Phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý các thao tác trên tập tin.
· Giải thích được quy trình kết nối, truy xuất dữ liệu giữa ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
· Lựa chọn được điều khiển, công cụ phù hợp để kết xuất dữ liệu trong từng ứng dụng thực tiễn cụ thể.
· Về kỹ năng:

· Vận dụng được các kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình Python.

· Tổ chức xây dựng ứng dụng theo kiến trúc đa tầng, khoa học, hợp lý đảm bảo tính bảo mật thông tin và tái sử dụng, dễ bảo trì và mở rộng, nâng cấp trong tương lai.

· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.

· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất dữ liệu ra ứng dụng bằng ngôn ngữ Python.

· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Xây dựng ứng dụng và biên dịch ứng dụng Python cơ bản
	4
	
	4
	

	
	1.Cài đặt Python
	2
	
	2
	

	
	2.Xây dựng ứng dụng Python 
	1
	
	1
	

	
	3.Biên dịch và thực thi ứng dụng Python
	1
	
	1
	

	2
	Bài 2: Xây dựng ứng dụng sử dụng các toán tử, từ khóa, biến số, các kiểu dữ liệu
	4
	
	4
	

	
	1.Kiểu dữ liệu
	1
	
	1
	

	
	2.Biến và hằng
	1
	
	1
	

	
	3.Toán tử
	2
	
	2
	

	3
	Bài 3: Xây dựng ứng dụng sử dụng các câu lệnh cấu trúc điều khiển
	4
	
	4
	

	
	1.If
	2
	
	2
	

	
	2.If ... Else
	2
	
	2
	

	4
	Bài 4: Xây dựng ứng dụng sử dụng các câu lệnh cấu trúc lặp
	4
	
	4
	

	
	1.For
	1
	
	1
	

	
	2.For in
	1
	
	1
	

	
	3.While
	2
	
	2
	

	5
	Bài 5: Xây dựng ứng dụng sử dụng các cấu trúc dữ liệu phức tạp
	4
	
	4
	

	
	1.Chuỗi (String)
	1
	
	1
	

	
	2.Cấu trúc dữ liệu Tuple
	1
	
	1
	

	
	3.Cấu trúc dữ liệu tập hợp (Set)
	1
	
	1
	

	
	4.Cấu trúc dữ liệu từ điển (Dictionary)
	1
	
	1
	

	6
	Bài 6: Xây dựng ứng dụng theo thiết kế hướng đối tượng trong Python
	8
	
	8
	

	
	1.Lớp, đối tượng, Thuộc tính, phương thức


	4
	
	4
	

	
	2.Kế thừa, định nghĩa chồng
	4
	
	4
	

	7
	Bài 7: Xây dựng ứng dụng xử lý ảnh trong Python
	8
	
	8
	

	
	1.Cài đặt thư viện
	2
	
	2
	

	
	2.Mở file
	2
	
	2
	

	
	3.Ghi file
	2
	
	2
	

	
	4.Tạo Thumbnail
	2
	
	2
	

	8
	Bài 8: Xây dựng ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu My SQL cơ bản trong Python
	12
	
	12
	

	
	1.Kết nối cơ sở dữ liệu My SQL
	2
	
	2
	

	
	2.Truy vấn dữ liệu
	4
	
	4
	

	
	3.Các thao tác thêm, xóa, sửa,
	6
	
	6
	

	9
	Bài 9: Sử dụng các mô-đun, package trong Python để xây dựng ứng dụng cơ bản
	4
	
	4
	

	
	1.Mô-đun
	2
	
	2
	

	
	2. Package
	2
	
	2
	

	10
	Ôn tập
	8
	
	8
	

	
	1.Thiết kế giao diện ứng dụng.
	1
	
	1
	

	
	2.Xử lý ràng buộc nhập dữ liệu trên điều khiển
	1
	
	1
	

	
	3.Xử lý các sự kiện theo yêu cầu chức năng của ứng dụng thực tế.
	1
	
	1
	

	
	4.Xử lý truyền dữ liệu giữa các màn hình ứng dụng
	1
	
	1
	

	
	5.Xử lý kết nối truy vấn dữ liệu trên hệ quản trị CSDL
	1
	
	1
	

	
	6.Xử lý kết xuất dữ liệu lên các điều khiển trên giao diện
	1
	
	1
	

	
	7.Xử lý truy vấn dữ liệu trên hệ quản trị CSDL My SQL
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Xây dựng ứng dụng và biên dịch ứng dụng Python cơ bản
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:

· Mô tả được các bước cài đặt và xây dựng ứng dụng Python.

· Thực hiện soạn mã lệnh, biên dịch và thực thi được ứng dụng Python trên máy tính.

2. Nội dung chương:

2.1.Cài đặt Python

2.2.Xây dựng ứng dụng Python 

2.3.Biên dịch và thực thi ứng dụng Python
Bài 2: Xây dựng ứng dụng sử dụng các toán tử, từ khóa, biến số, các kiểu dữ liệu
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Phân biệt được kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử trong Python.

· Lựa chọn được kiểu dữ liệu, toán tử, biến phù hợp vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên màn hình.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Kiểu dữ liệu

2.2.Biến và hằng

2.3.Toán tử
Bài 3: Xây dựng ứng dụng sử dụng các câu lệnh cấu trúc điều khiển


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Phân biệt được chức năng của các lệnh điều khiển if, if ...else.

· Lựa chọn được các lệnh điều khiển phù hợp để xử lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong ứng dụng Python của người dùng.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.If

2.2.If ... Else
Bài 4: Xây dựng ứng dụng sử dụng các câu lệnh cấu trúc lặp
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Phân biệt được chức năng của các lệnh lặp for, for ...in, while.

· Lựa chọn được lệnh lặp phù hợp vào việc xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.For

2.2.For in

2.3.While
Bài 5: Xây dựng ứng dụng sử dụng các cấu trúc dữ liệu phức tạp
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Phân biệt được các cấu trúc dữ liệu chuỗi (String), cấu trúc dữ liệu Tuple, cấu trúc dữ liệu tập hợp (Set), cấu trúc dữ liệu từ điển (Dictionary).

· Lựa chọn được cấu trúc dữ liệu phù hợp vào việc xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Chuỗi (String)

2.2.Cấu trúc dữ liệu Tuple

2.3.Cấu trúc dữ liệu tập hợp (Set)

2.4.Cấu trúc dữ liệu từ điển (Dictionary)
Bài 6: Xây dựng ứng dụng theo thiết kế hướng đối tượng trong Python

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::

· Trình bày được các khái niệm lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, kế thừa, định nghĩa chồng.

· Thiết kế được ứng dụng theo hướng đối tượng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Lớp, đối tượng, Thuộc tính, phương thức

2.2.Kế thừa, định nghĩa chồng
Bài 7: Xây dựng ứng dụng xử lý ảnh trong Python
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng của thư viện xử lý ảnh trong Python.

· Mô tả được các bước mở tập tin và ghi tập tin trong Python.

· Tạo được Thumbnail cho hình ảnh.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Cài đặt thư viện

2.2.Mở file

2.3.Ghi file

2.4.Tạo Thumbnail
Bài 8: Xây dựng ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu My SQL cơ bản trong Python
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các bước kết nối cơ sở dữ liệu My SQL.

· Xây dựng ứng dụng thực hiện truy vấn dữ liệu trên My SQL.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Kết nối cơ sở dữ liệu My SQL

2.2.Truy vấn dữ liệu

2.3.Các thao tác thêm, xóa, sửa
Bài 9: Sử dụng các mô-đun, package trong Python để xây dựng ứng dụng cơ bản
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng của mô-đun và Package.

· Xây dựng được ứng dụng sử dụng mô-đun và Package.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Mô-đun

2.2. Package
Bài 10: Ôn tập



Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được kiểu dữ liệu, phép toán, câu lệnh cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp.

· Trình bày được cách lập trình hướng đối tượng trên Python.

· Giải thích được quy trình kết nối, truy xuất dữ liệu giữa ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Lựa chọn được các điều khiển phù hợp vào xây dựng ứng dụng đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của người dùng.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên màn hình.

· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.

2. Nội dung chương:

2.1.Thiết kế giao diện ứng dụng.

2.2.Xử lý ràng buộc nhập dữ liệu trên điều khiển

2.3.Xử lý các sự kiện theo yêu cầu chức năng của ứng dụng thực tế.

2.4.Xử lý truyền dữ liệu giữa các màn hình ứng dụng

2.5.Xử lý kết nối truy vấn dữ liệu trên hệ quản trị CSDL

2.6.Xử lý kết xuất dữ liệu lên các điều khiển trên giao diện

2.7.Xử lý truy vấn dữ liệu trên hệ quản trị CSDL My SQL
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Python, My SQL, Netsupport School.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Xác định và lựa chọn được các điều khiển phù hợp vào việc xây dựng ứng dụng Python theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Xác định và lựa chọn được các công cụ phù hợp vào việc xây dựng ứng dụng Python có truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL theo các yêu cầu của người dùng trong thực tiễn.

· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.

· Kỹ năng:

· Xây dựng và cài đặt được các ứng dụng Python trong thực tế.

· Xây dựng được các ứng dụng Python có truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.

· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: 
Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí:

· Hoạt động của ứng dụng theo tiêu chuẩn phần mềm.

· Thời gian thực hiện.

· Thẩm mỹ.

· Thái độ thực hiện và đảm bảo tính đúng đắn.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành lập trình máy tính.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Python.

· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Python theo các kiến thức đã học.

· Đối với người học:


· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các lệnh cấu trúc điều khiển, vòng lặp, Class, Xử lý ảnh thường dùng trong ứng dụng Python.

· Kết nối xử lý truy xuất dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất đến ứng dụng Python.

· Các kỹ thuật, công cụ xử lý dữ liệu trong ứng dụng Python.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Tài liệu học tập chính: Giáo trình lập trình trên thiết bị di động, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: Lê Trọng Nhân – Nguyễn Trần Hữu Nguyên – Võ Tấn Phương – Nguyễn Thanh Hải – Phạm Văn Vinh – Lê Phương Nam – Băng Ngọc Bảo Tâm (2020), Hướng dẫn lập trình Python cơ bản, The Dariu Foundation.

[3].Tài liệu tham khảo 2: Trần Đăng Hưng – Đặng Thành Trung – Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020), Giáo trình Lập trình Python, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

[4].Tài liệu tham khảo 3: Bùi Việt Hà (2020), Python nâng cao, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023
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HỌC KỲ 1





HỌC KỲ 2





Giáo dục quốc phòng - An ninh





Công nghệ lập trình Web





Giáo dục Chính trị





Tiếng Anh





Giáo dục thể chất





Thực hành Công nghệ lập trình Web





Tin học





Lập trình Web với Framework





Pháp luật





Đồ án chuyên ngành





Cấu trúc dữ liệu & giải thuật





Trải nghiệm doanh nghiệp





Thực hành Lập trình Web với Framework





Phân tích và thiết kế hệ thống





Xây dựng giao diện Web





SV chọn 2 trong 4 môn





Thực hành Thiết kế giao diện Web với UI/UX





Thiết kế giao diện Web với UI/UX





Thực hành Lập trình Python





Bảo mật dữ liệu





Xây dựng ứng dụng Web trên CMS





Thực hành Kỹ thuật SEO Web





Kỹ thuật SEO Web





Lập trình Python
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